Chương XII: THỜI KỲ  HOÀ BÌNH XÂY DỰNG (1954-1964)
1. KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH,  THỰC HIỆN GIẢM TÔ, CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VÀ QUỐC PHÒNG, AN NINH ĐÓN BÁC HỒ VỀ THĂM QUẢNG BÌNH

1.1. Tiếp quản thị xã Đồng Hới và những vùng tạm bị chiếm 

Thực hiện quy định của Hiệp định Genève về Việt Nam, lúc 15 giờ  ngày 18 tháng 8 năm 1954, những tên lính thực dân cuối cùng đã phải rút khỏi thị xã Đồng Hới. Hàng chục ngàn nhân dân Quảng Bìnhvui mừng chứng kiến đội quân xâm lược của thực dân Pháp bao nhiêu năm tàn phá, cướp bóc, giờ đây lặng lẽ kéo nhau xuống tàu. 

Cùng lúc ấy, Trung đoàn 270, Tiểu đoàn 229 bộ đội địa phương Quảng Bình đội ngũ chỉnh tề tiến vào tiếp quản thị xã. Cả Đồng Hới rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Nhân dân các vùng cũng đổ dồn về tỉnh lỵ hồ hởi đón mừng "Anh Bộ đội Cụ Hồ"(B18).

Theo điều 14C của Hiệp định Giơ - ne - vơ quy định: Uỷ ban quốc tế thành lập phái đoàn công tác tại thành phố Đồng Hới gồm đại diện 3 nước Ba Lan, Ấn Độ và Ca Na Đa có nhiệm vụ giám sát việc thi hành Hiệp định ở Quảng Bình. Đại đội 300 bộ đội địa phương tỉnh có nhiệm vụ bảo vệ trụ sở phái đoàn. Đơn vị do đồng chí Hà Sỹ Khoa làm đại đội trưởng, đồng chí Nguyễn Ngọc Quyết phụ trách chính trị viên.

Chính quyền mới đã ra mắt và nhân dân ta đã được sống trong cảnh hoà bình song, hậu quả chiến tranh trên địa bàn Quảng Bình còn hết sức nặng nề. Nhiều làng mạc trù phú bị thực dân Pháp biến thành vành đai trắng. Gần 11.100 héc - ta ruộng đất bị bỏ hoang. Hơn 1/3 trâu bò bị địch cướp và bắn giết. Hàn nghìn nóc nhà, hàng vạn thúng lúa của dân bị đốt cháy. Hầu hết đê, đập, kè, cống bị phá hoại. Sau ngày giải phóng, Quảng Bình có 133 xã ( có 58 xã công giáo), gần 40 vạn dân nhưng đã có hơn 1.000 người lao động ở thị xã Đồng Hới bị thất nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống đồn, bốt, lô cốt và kho tàng của địch còn ngổn ngang. Tính mạng đồng bào, chiến sỹ ta đang bị đe doạ vì những bãi mìn chưa tháo gở. Bên cạnh đó, rong tỉnh còn 3465 nguỵ quân, 1556 nguỵ quyền, 185 tên phản động thuộc các đảng phái... Đây là trở ngại lớn cho việc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
.

Ở miền Bắc, bọn phản động cũng tung ra luận điệu " Chúa đã vào Nam". Tại Quảng Bình, các xứ đạo bí mật truyền thư mua chuộc, lôi kéo đồng bào  rời bỏ quê hương đi theo giặc. Chúng đưa ra những khẩu hiệu phản động, nói xấu chế độ, nói xấu Đảng như: " Vào Nam là chọn tư do, hoà bình, là áo ấm cơm no lâu dài". Hàng ngàn giáo  dân từ Sen Bàng, Hướng Phương, Đơn Sa, Thanh Khê, Trung Quán, Mỹ Phước... chen chúc về thị xã. Khung cảnh lộn xộn "mạnh ai nấy được" đang diễn ra xung quanh nhà thờ Tam Toà... Nhân dân xứ đạo Tam Toà hoảng hốt triệt hạ cây lưu  niên và chuẩn bị di cư. Hàng ngàn người trẻ, già từ các nơi dồn về sống cảnh màn trời, chiếu đất, nơm nớp chờ tàu địch để vào Nam.

Song song với việc triệt hạ cây cối, chúng còn cho bọn côn đồ đốt phá nhà cửa, nhiều nơi không còn một nóc nhà như: Vạn Lộc, Thanh Khê, Nội Hạ, Sen Bàng ( Bố Trạch); Tam Toà ( Đồng Hới); Tân Thành, Tân Hưng, Xóm Rú, Hói Tre ( Quảng Trạch)...Thủ đoạn của địch là bằng mọi cách làm cho giáo dân chỉ có một con đường là vào Nam. Xóm Hói Tre (Quảng Phúc, Quảng Trạch) cho đến nay hầu như chẳng mấy người biết đến. Xóm Mỹ Phước có 42 gia đình đều bị lôi kéo di cư. Tính đến cuối năm 1954, toàn tỉnh có đến 10.000 người di cư vào Nam, hầu hết là những người theo đạo Thiên chúa.

Giữa lúc một số đồng bào thiên chúa giáo ở nhiều nơi nghe theo địch rời bỏ quê hương tìm đường vào Nam, thì trên tuyến biên giới giáp tỉnh Khăm muộn (Lào), bọn phản động Việt Nam lưu vong đang tìm cách móc nối với bọn phản động trong nước lôi kéo đồng bảo thiểu số vượt biên sang Lào sinh sống chờ thời cơ trở lại chống phá cách mạng. Một số đồng bào ở Bãi Dinh ( Dân Hoá), Cà roòng ( Thượng Trạch)... đã mắc mưu giặc. Tại bản Cà Toọc và Phà Xoòng đã xẩy ra vụ khiêu khích với ý đồ đưa quân qua chiếm đóng nhằm tạo chỗ đứng chân. Các toán thổ phỉ vẫn lén lút quấy phá dọc tuyến biên giới. Chúng rình mò tìm cách móc nối, cấu kết nhằm tuyên truyền xuyên tạc lôi kéo đồng bào các bản ở dọc biên giới Tuyên Hoá, Bố Trạch và Lệ Thuỷ.

Quảng Bình còn chịu những hậu quả chiến tranh hết sức  nặng nề, nguy cơ nạn đói đang là mối đe doạ đối với đời sống nhân dân, tệ nạn xã hội do chế độ thực dân và phong kiến để lại đang là những vấn đề nhức nhối. Bên cạnh đó, nổi lên gay cấn và nóng bỏng nhất là vấn đề chống di cư. Bối cảnh xã hội Quảng Bình cũng như miền Bắc thời kỳ này hết sức phức tạp.

Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp đề ra đường lối, nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn cách mạng mới là: "Đoàn kết và lãnh đạo nhân dân thực hiện Hiệp định đình chiến để củng cố hoà bình; ra sức hoàn thành cải cách ruộng đất, phục hồi và nâng cao sản xuất, tăng cường xây dựng quân đội nhân dân để củng cố miền Bắc..." (35:12). Quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Trung ương, ngay sau khi tiếp quản, việc củng cố chính quyền và đoàn thể các cấp được tiến hành gấp rút.

Ngày 02 tháng 9 năm 1954, hơn 1 vạn người từ nông thôn đến thị xã, đại diện cho gần 40 vạn dân Quảng Bình đã tổ chức mít tinh trọng thể tại sân vận động Đồng Hới mừng ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 và mừng Quảng Bình hoàn toàn giải phóng. Cùng ngày, tại nhiều nơi trong tỉnh cũng tổ chức mừng chiến thắng, mừng quê hương được sống trong khung cảnh hoà bình; biểu thị quyết tâm mới , khí thế mới trong việc xây dựng lại thôn quê. Ngày 02 tháng 9 năm 1954 thực sự là một ngày hội của toàn dân,  thể hiện quyết tâm ý chí của quân và dân Quảng Bình với công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh; trách nhiệm của hậu phương tuyến đầu đối với cách mạng miền Nam, với quân và dân Trị - Thiên ruột thịt.

(Xuất phát từ bối cảnh tình hình thực tế địa phương, thực hiện đường lối của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng về tình hình mới, nhiệm vụ mới, tháng 10 năm 1954, Tỉnh uỷ Quảng Bình ra Nghị quyết chủ trương tập trung sức hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, tiết kiệm, tổ chức đời sống nhân dân chuẩn bị mọi điều kiện tiến tới thực hiện vận động triệt để giảm tô, cải cách ruộng đất, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hoá.

Hưởng ứng chủ trương của Tỉnh , đồng bào và chiến sỹ trong tỉnh đã tập trung lực lượng khai hoang, phục hoá, đẩy mạnh trồng rau, màu... nhằm giải quyết đời sống trước mắt. Trên những cánh đồng, nương rẫy đến công sở vẫn còn những tiếng nổ của bom, mìn và lựu đạn địch gài lại cướp đi sinh mạng của biết bao người dân vô tội, nhiều nhất là khu vực nhà thương Đồng Hới, Sân vận động, Nhà máy điện, nhà thờ Tam Toà...

Tiểu đoàn 229 là lực lượng chủ lực giải quyết thu gom súng đạn địch ở những nơi trọng điểm và làm vệ sinh môi trường cùng với đồng bào thị xã. Chỉ trong nửa tháng, gần 10 trường hợp bị thương vong (cả bộ đội và nhân dân). Trong vất vả, gian lao, thậm chí còn hy sinh cả tính mạng, nhưng cán bộ , chiến sỹ Tiểu đoàn 229 vẫn không chùn bước.

Tình hình an ninh, trật tự xã hội ở thị xã Đồng Hới vừa mới tạm ổn định, Tiểu đoàn 229 được lệnh hành quân ra vùng Quảng Trạch làm nhiệm vụ chống di cư. Nhằm cưỡng ép đồng bào ta vào Nam, bọn phản động đội lốt thiên chúa giáo đã dùng mọi thủ đoạn nói xấu , tuyên truyền xuyên tạc hình ảnh " Anh bộ đội Cụ Hồ" .

Trong khi tình hình chính trị đang có nhiều diễn biến phức tạp, một bộ phận quần chúng vùng mới giải phóng, trong đó có vùng đồng bào theo đạo thiên chúa chưa có đủ diều kiện và thời gian đrr hiểu hết đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nên có những phản ứng rất quyết liệt với các đoàn công tác của tỉnh. Vì thế việc ăn, ở đến sinh hoạt của các tổ công tác (được cia thành nhóm nhỏ 3 người ) tạm thời phải tự túc để đàn dần thuýet phục và thâm nhạp vào cuộc sống của nhân dân. trong điều kiện thiếu thốn, lại chưa được dân đồng cảm, mùa đông giá lạnh với những cơn rét như cắt, nhưng những chiến sỹ trong đội công tác vẫn không nao núng. Từ việc thu xếp nhà cửa, làm vệ sinh chuồng bò, chuồng trâu đến mài dao, rèn cuốc cho dân..., các anh đã gây được tình cảm với đồng bào địa phương. Nhân dân hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng,  thủ đoạn chia rẽ giáo lương, ý đồ cướp dân của địch đã bị vạch trần.

1.2. Hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế

Phát huy truyền thống "Quảng Bình quật khởi", đồng bào và chiến sỹ đã dấy lên khí thế cách mạng sôi nổi. Những cánh đồng bỏ hoang đã được phục hoá. Những bãi sẵn, luống khoai mọc lên khắp nơi. Một số nghề thủ công truyền thống đã được khôi phục. Đời sống của người dân đang đổi thay từng ngày.

Về mặt Nhà nước, từ tháng 10 năm 1954, Hội đồng Chính phủ quyết định đổi Uỷ ban hành chính khnág chiến các cấp thành Uỷ ban hành chính chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, tổ chức phát triển sản xuất, chăm lo đời sống nhân dân. Uỷ ban hành chính các cấp bắt tay chỉ đạo việc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục các lĩnh vực và nghành nghề bị bỏ trong chiến tranh, khôi phục diện tích canh tác, khai hoang, phục hoá.

Để thhwcj hiện những nhiệm vụ trên đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện cho cuộc vận động triệt để giảm tô và thực hiện cải cách ruộng đất và xây dựng kế hoach dài hạn phát triển kinh tế – vưn hoá - xã hội, ổn định chính trị, tỉnh đã thành lập một số ban công tác như Ban nghiên cứu quy hoạch sản xuất, đời sống, Ban hkai hoang  chỉ đạo sản xuất, Ban chống cưỡng ép di cư, Ban chuẩn bị cuộc vận động giảm tô và cải cách ruộng đất.

Trong tháng 10 năm 1954, Quảng Bình liên tiếp xẩy ra 3 trận lụt lớn. Nhà cửa vừa mới ổn định, cuộc sống vừa được hồi sinh thì bão lụt lại tàn phá, gây thiệt hại hết sức nặng nề. Với truyền thống " Lá lành đùm là rách", " Một miếng khi đói bằng một gói khi no", nhân dân các địa phương đã giúp nhau từng lon gạo, củ khoai. Đồng bào vùng cao còn đưa ngô, sắn về bán cho những nơi gặp lũ lụt... Nhờ vậy, đời sống của mấy chục vạn dân trong tỉnh được ổn định. Thành quả trên đây thể hiện tính ưu việt của chế độ mới - chế độ dân chủ nhân dân do Đảng và Bác Hồ lãnh đạo.

Ngoài việc cùng toàn dân chống đói, lực lượng vũ trang địa phương còn đi đầu trong việc khắc phục, hạn chế những di hoạ của chiến tranh để lại. Các đơn vị bộ đội tập trung, nhất là công binh và quân khí, không quản ngày đêm bám sát từng bãi mìn, từng lô cốt để thu gom từng viên đạn, từng khẩu súng của địch.

Song song với việc giải quyết hậu quả của cuộc chiến tranh, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình còn đón nhận 2.000 người, phần lớn là cán bộ, bộ đội, con em học sinh hai tỉnh Thừa Thiên - Quảng Trị ra tập kết. Bà con đã được ổn định nơi ăn, ở và sắp xếp việc làm thích hợp, thể hiện tình cảm gắn bó Bình - Trị - Thiên khói lửa trong 9 năm chống Pháp.

Hàng chục gia đình ở Lệ Thuỷ đã hưởng ứng phong trào "Đón thương binh về làng". Thôn Đại Phong (xã Phong Thuỷ) tình nguyện đón 30 gia đình ra tập  kết, trong đó gần 1/ 3 là thương binh.

Ở các xã vùng giữa huyện Lệ Thuỷ, chị em phụ nữ có phong trào lấy chồng thương binh và bộ đội tập kết. Việc làm của các chị tuy bình thường nhưng thể hiện tình cảm và trách nhiệm với những người có công với nước.

Sau  ngày quê hương được giải phóng, quân và dân Quảng Bình cùng một lúc phải dồn sức giải quyết những việc hết sức cấp bách. Từ việc gấp rút ổn định đời sống cho gần 40 vạn người, giải quyết hậu quả của chiến tranh và thiên tai, giải quyết kịp thời " Làn sóng di cư", quả là một thử thách hết sức phức tạp. Song, nhờ biết vận dụng sáng tạo đường lối, chính sách của Trung ương Đảng và Chính phủ nên quân và dân trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, thử thách, giành được thắng lợi lớn. Đây chỉ là thắng lợi bước đầu nhưng đã khẳng định sức mạnh của chế độ mới, sức mạnh của toàn dân, toàn quân do Đảng ta và Bác Hồ lãnh đạo.

1.3. Đấu tranh với các thế lực phản động, thực hiện chính sách giảm tô và cải cách ruộng đất

Nhằm xoá bỏ chế độ " người bóc lột người" , thực hiện mục tiêu của Đảng và Bác Hồ đề ra là " người cày có ruộng", đầu năm 1955, tỉnh Quảng Bình tiến hành cuộc vận động giảm tô.

Sau một thời gian chuẩn bị, tháng 2 năm 1955, tỉnh phát động thực hiện giảm tô đợt 7 tại 19 xã thuộc các huyện phía Bắc Quảng Bình. Đoàn giảm tô gồm 19 đội do đồng chí Cổ Kim Thành – Bí thư tỉnh uỷ Quảng Bình làm Bí thư đoàn uỷ, đã về 19 xã trong các huyện Tuyên hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch để thực hiện vận động quần chúng giảm tô. 

Tháng 7 năm 1955, Đoàn công tác giảm tô đợt 8 do đồng chí Hồ Khắc Quảng giữ chức Bí thư đoàn uỷ về vận động quần chúng thực hành giảm tô tại 41 xã phía nam gồm huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, , một số xã còn lại của huyện Bố Trạch , ngoại ô thị xã Đồng Hới và 6 xã Vĩnh Linh phía bắc giới tuyến.

Sau các đợt giảm tô thứ 7 và thứ 8, các Đoàn công tác giảm tô đã tổ chức tổng kết đành giá kết quả thực hiện triệt để giảm tô. Hội nghị tổng kết đã thống nhất đánh giá việc thực hiện giảm tô triệt để đã mang lại niềm tin cho quần chúng, cải thiện một bước lao động và thu nhập của nhân dân và bước đầu hạ uy thế của giai cấp địa chủ, chuẩn bị tinh thần cho việc thực hiện cải cách ruộng đất.Về mặt kinh tế, đợt giảm tô đã bắt tầng lớp địa chủ và phú nông phải thoái tô cho nông dân trên 37.000 tấ thóc, tịch thu của những địa chủ cường hào, có nợ máu một số tài sản chia lại cho dân nghèo. 

Theo chỉ đạo của Trung ương, từ tháng 3 đến tháng 9 năm 1956, Quảng Bình tiến hành cuộc vận động cải cách ruộng đất đợt 5 triển khai ở 127 xã trong tỉnh . Sau 6 tháng triển khai thực hiện, hơn 20 vạn dân được học tập và phát động. 

Kế quả 9 tháng thực hiện cải cách ruộng đất dã trưng thu, trưng mua và tịch thu trên50.000 ha ruộng đất của giai cấp địa chủ và tầng lớp phú nông, 508 ngôi nhà,431 trâu bò và trên 400 công cụ sản xuất các loại. 

Đánh gia về cải cách ruộng đất, Hội nhgị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá II), tháng 9 năm 1956 nhận định:"Hiện nay ở miền Bắc, giai cấp địa chủ căn bản đã bị đánh đổ. Ruộng đất đã về tay nông dân,hơn 10 triệu nông dân lao động đã trở thành người làm chủhàng vạn cán bộ , cốt cán được đào tạo, chế đọ phong kiến chiếm hữu ruộng đất căn bản đã bị xoá bỏ. Đó là một chuyển biến to lớn về chính trị, kinh tế, xã hội"(A183:36).

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc cải cách ruộng đất ở Quảng Bình cũng như các tỉnh tiến hành đợt cuối ở miền Bắc đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng trên 4 vấn đề lớn:

- Vi phạm đường lối giai cấp ở nông thôn, xâm phạm lợi ích trung nông. Không liên hiệp với phú nông, không phân biệt đối xử với các loại địa chủ, không chiếu cố địa chủ kháng chiến.

- Cường điệu việc trấn áp phản cách mạng.

- Không dựa vào tổ chức cũ, không giao cho tổ chức Đảng địa phương lãnh đạo cải cách ruộng đất, mắc chủ nghĩa thành phần và khuynh hương trừng phạt. 

Lạm dụng các biện pháp phát động quần chúng, nặng đấu tố, nhẹ giáo dục, phổ biến hoấ cách làm bắt rễ, xâu chuổi, hkông kết hợp biện pháp hành chính với phát động quần chúng. Sai lầm nghiêm trọng nhất là trong việc chỉnh đốn tổ chức(A188:69-71). 

Cải cách ruộng đất là chủ trương đúng đắn, là nguyện vọng của người  nông dân, nhưng trong chỉ đạo lại rập khuôn, máy móc, không xem xét từ tình hình cụ thể của tỉnh. Bên cạnh đó, đảng viên và cán bộ ( kể cả cán bộ quân đội) cũng bị xử lý

Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đề ra chủ trương "kiên quyết sữa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổe chức để phát huy những kết quả đã đạt được"(A183;370).

Thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh Quảng Bình triển khai từng bước sữa chữa sai lầm cải cách rộng đất. Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức đánh giá tình hình, nghiêm chỉnh phân tích những thắng lợi, vạch tra những nhiêm vụ cụ thể, đặt kế hoạch và  bước đi trong tiến trình sữa chưa sai lầm

Cuối tháng 12 năm 1956, công tác sữa sai đã hàn thành bước một, đã hkôi phục được một số tổ chức đảng và quần chúng bị vô hiệu hoá trong cải cách ruộng đất, trong đó khôi phục 24 chi bộ đảng, khôi phục đảng tịch cho 2004 đảng viên, trả lại tự do cho 615 người bị quy sai lên địa chủ và bị bắt oan trong cải cách ruộng đất. Nhân dân đã giúp đỡ cho nhiều gia đình bị quy sai lâm vào hàn cảnh khó khăn. Nhà nước đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, một số vật dụng cho nhiều gia đình oan sai , trong đó có 708 gia định vùng đồng bào theo đạo thiên chúa.

Kết quả lớn nhất của sửa sai là đa số những người bị quy oan thành phần giai cấp đã được xác định lại. Song lại xuất hiện một sai lầm mới. Dân quân và du kích, công cụ chuyên chính bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền lại trở thành đối tượng bị đã kích, vô hiệu hoá. Nhiều đồng chí cán bộ chủ chốt ở địa phương, kể cả cán bộ xã đội và thôn đội, dân quân, du kích - những người tích cực xông xáo trong cải cách ruộng đất lại bị xử lý. Ở nhiều nơi, tổ chức xã đội, thôn đội trở thành hình thức. Nhiều cán bộ dân quân tìm cách vắng mặt những cuộc sinh hoạt tập trung của địa phương vì sợ bị liên luỵ.

Lợi dụng những sai lầm của ta trong công tác sửa sai, bọn phản động lại tìm cách xuyên tạc, gây chia rẽ. Ở Quảng Trạch , bọn phản động móc nối với những phần tử xấu kích động quần chúng, xuyên tạc chính sách, chủ trương của Đảng, ca ngợi chế độ Mỹ - Diệm ở miền Nam. 

Theo Hiệp định Genève về Việt Nam, giữa năm 1956 sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất Tổ quốc, nhưng đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai trắng trợn từ chối và ngang nhiên chà đạp quy chế của Hiệp định, biến giới tuyến quân sự tạm thời thành ranh giới chia cắt lâu dài hai miền. Giữa năm 1956, được đế quốc Mỹ hậu thuẫn, Ngô Đình Diệm tuyên bố: " Biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến Vĩ tuyến 17". Chính phủ Mỹ nhiều lần tuyên bố: " Miền Nam Việt Nam là tiền đồn quan trọng của Mỹ ở Viễn Đông", " ... là dinh lũy của thế giới tự do"(A213:15).

Đối với miền Bắc, chúng dùng các thủ đoạn tiếp tay móc nối và kích động bọn phản động nằm vùng tự do thực dân Pháp để lại, nhất là những vùng có đồng bào thiên chúa giáo. Quảng Bình là địa bàn gần giới tuyến tạm thời, có trên 200 ki lô mét đường Biên giới chung với nước Lào anh em và hơn 100 ki lô mét bờ biển. Đồng bào theo đạo thiên chúa khá đông, lại sinh sống tập trung ở vùnh phía Bắc tỉnh; đó là yếu tố thuận lợi cho bọn biệt kích, gián điệp thâm nhập, gây dựng và nhen nhóm cơ sở.

Bọn phản động trong tổ chức hoạt động phá hoại của cái gọi là "Đảng Cù Xuân"  được thực dân Pháp tổ chức nuôi dưỡng từ năm 1949, gồm những phẩn tử xấu, lạc hậu thuộc tầng lớp trên trong đồng bào dân tộc Vân Kiều ở phía tây huyện Hướng Hoá, tiếp giáp với huyện Lệ Thuỷ về phía tây nam. Sau khi thực dân Pháp rút khỏi nước ta, bọn " Cù Xuân" bị cắt viện trợ, chúng tạm thời ngừng hoạt động, chờ thời cơ... Đầu năm 1956, được đế quốc Mỹ và bọn Nguỵ Sài Gòn cùng với tổ chức phản động ở Lào tiếp sức, bọn phản động "Cù Xuân" có thời cơ ngóc đấu dậy, tìm cách liên lạc và tập hợp lực lượng. Sau đó chúng chuyển hướng hoạt động ra hai xã Hàm Nghi và Đình Phùng ( hiện nay là xã Kim Thuỷ, Ngân Thuỷ và Lâm Thuỷ) miền tây Lệ Thuỷ. Đồng bào ở đây đa số là dân tộc Vân Kiều. Bọn phản động tìm cách lợi dụng giáo lý, thần quyền khống chế, mê hoặc quần chúng, gây chia rẽ và nói xấu miền Bắc. Mọi hành vi hoạt động phá hoại của chúng không lọt qua được tinh thần cảnh giác của đồng bào địa phương; những tên chủ mưu đã bị cô lập, bọn " Cù Xuân" dần dần bị phân hoá. Cuối năm 1957, chúng bị ta trấn áp mạnh, không còn đất để tụ họp, buộc phải tan rã. Những tên ngoan cố tìm cách vượt biên sang Lào chờ thời cơ.

Ở phía Bắc, " Đảng Việt Hưng" - một tổ chức phản động do tên Bùi Lễ cầm đầu(1), đặt trụ sở tại Chòm Vông xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch . Đảng "Việt Hưng" thành lập từ năm 1955 gồm những tên tay sai của giặc Pháp cài lại và bọn địa chủ cường hào, gian ác. Bọn "Việt Hưng" đã bí mật sắp xếp một khung lãnh đạo từ xã lên tỉnh; bí mật may cờ, soạn thảo cương lĩnh phản cách mạng... Nhưng mọi ý đồ nham hiểm của chúng đã bị quần chúng theo dõi, phát hiện.

Tháng 9 năm 1957, Ty Công an và Ban chỉ huy Tỉnh đội phối hợp chỉ đạo các ngành, các địa phương, lực lượng công an biên phòng, cùng nhân dân hai huyện Quảng Trạch và Minh Hoá bắt gọn toàn bộ tổ chức "Đảng Việt Hưng". Tháng 6 năm 1958, ta mở phiên toà xét sử công khai, tên Bùi Lễ và đồng bọn đã cúi đầu nhận tội.

Từ tổ chức gọi là " Đảng Cù Xuân" đến " Đảng Việt Hưng" đã phơi bày âm mưu đen tối của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm đối với Quảng Bình - một tỉnh tuyến đầu của miền Bắc. Từ thực tế cuộc đấu tranh chống bọn phản động và gián điệp, cấp uỷ và chính quyền các cấp đã tổ chức giáo dục cho đồng bào, chiến sỹ ở đồng bằng cũng như biên giới và bờ biển không ngừng đề cao cảnh giác với những âm mưu thủ đoạn của địch.

Cùng thời gian, Bộ tư lệnh Liên khu và Ban chỉ huy Tỉnh đội đã kiện toàn lực lượng, xây dựng phương án phòng thủ nhằm bảo vệ vững chắc tuyến núi và tuyến biển.

Tiểu đoàn 229 bộ đội địa phương tỉnh , sau khi hoàn thành nhiệm vụ chống di cư, được lệnh hành quân ra huyện Nghi Lộc (Nghệ An) củng cố lực lượng, cùng các tiểu đoàn bạn hợp thành Trung đoàn 359 do Bộ Tư lệnh Liên khu 4 trực tiếp chỉ đạo. Từ đây, Tiểu đoàn 229 đổi thành Tiểu đoàn 929. Tiểu đoàn có 3 đại đội: 76, 77 và 78 và 2 trung đội trực thuộc . Để đảm bảo cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, tiểu đoàn được bổ sung 2 con voi, 16 con lừa, 40 con la, 42 con ngựa và mấy chiếc xe đạp Phượng Hoàng tiếp phẩm. Sau 20 ngày lội suối, trèo đèo, Tiểu đoàn 929 đã có mặt ở biên giới Việt - Lào. Đại đội 78 đóng ở Bãi Dinh, 1 trung đội chốt ở Cha Lo, đường 12. Tiểu doàn có nhiệm vụ sẵn sàng cơ động đánh địch trên tuyến biên giới phía tây tỉnh Quảng Bình, một hướng chiến lược của Liên khu 4 và của tỉnh.

Bên cạnh việc sẵn sàng cơ động, xây dựng cơ sở vùng đồng bào thiểu số, Tiểu đoàn 929 còn phối hợp với quân đội Pa - Thét - Lào mở nhiều đợt truy quét, bao vây, tiêu diệt bọn thổ phỉ vào sâu vùng đất bạn. Tiểu đoàn còn huấn luyện giúp đỡ cho quân đội bạn nắm vững kỹ, chiến thuật và binh khí được trang bị... Đồng bào và bộ đội càng tin tưởng gắn bó. Những việc làm trên đã thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc.

" Việt Lào hai nước chúng ta

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" 
 Cùng thời gian trên, các đồn công an biên phòng Bãi Dinh, Cà roòng, Làng Mô và Đơn Quế được thành lập. Đây là những vọng gác tiền tiêu trên địa bàn Quảng Bình nhằm giữ vững an ninh vùng biên giới.

Trên tuyến biển, từ Đèo Ngang vào Vĩnh Thái ( Vĩnh Linh) do Tiểu đoàn 501 đảm nhiệm, đồng chí Nguyễn Quan Đệ làm Tiểu đoàn trưởng, đồng chí Trần Quỳnh làm chính trị viên và đồng chí Trần Thanh Đạt giữ chức Tiểu đoàn phó. Tiểu đoàn được biên chế 3 đại đội , 4 trung đội ( có 1 trung đội thuyền gỗ chèo tay) và 3 đài quan sát Lý Hoà, Nhật Lệ , Hoà Luật Nam. Các đài quan sát đã giúp cho các địa phương và đơn vị nắm vững tình hình trị an và hoạt động của địch trên vùng biển. Cuối năm 1956, các đồn Công an biên phòng Roòn, Thanh Khê, Lý Hoà, Nhật Lệ, Cửa Thôn và Ngư Thuỷ được thành lập. 

Như vậy, trên cả 2 tuyến biên giới  đất liền và bờ biển tỉnh Quảng Bình đã có  những vọng gác tiền tiêu để giữ an ninh và chủ quyền của Tổ quốc.

Từ việc tổ chức các đài quan sát đến thành lập các đồn công an biên phòng và tổ chức các đơn vị cơ động , chứng tỏ các cấp, các ngành đã nhận thức được nhiệm vụ, có quyết tâm trong việc phòng thủ đất nước.

Nhằm tăng cường lựclượng cơ động sẵn sàng đối phó với âm mưu mới của Mỹ -Nguỵ, Bộ Quốc phòng bổ sung Sư đoàn 325 cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4(A470:169). Sư đoàn đứng chân ở thị xã Đồng Hới, huyện Bố Trạch và huyện Lệ Thuỷ. Từ những vị trí đó, Sư đoàn có thể cơ động nhanh chóng lên biên giới cũng như các địa phương trong tỉnh.

Cuối năm 1957, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 họp và chỉ rõ: " Để tạo những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, miền Bắc phải tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội"(A198:12).

Để ổn định tình hình trong và sau quá trình sửa sai, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã phát động quần chúng tiến quân vào mặt trận kinh tế, đẩy mạnh sản xuất và ổn định đời sống. 

Về nông nghiệp, từ chổ nhiều diện tích hoang hoá do không yên tâm sản xuất , đến năm 1957 đã có trên 48.000 ha diện tích gieo trồng thu được nhân dân đầu tư sản xuất, vượt 98% so với kế hoạch đề ra, đưa bình quân lương thực lên 290kg/ khẩu trên ttất cả các địa phương trong tỉnh. Về thuỷ lợi, đã đầu tư xây dựng nhiều hệ thống kênh mương nội đồng, đảm bảo tưới tiêu cho hàng vạn ha đất gieo trồng, đặc biệt đã xây dựng 21 km đập ngăn mặn, đưa trên 3000 ha diện tích đất ngập mặn vào sản xuất lương thực.

Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, đã khôi phục và phát triển sản xuất một số ngành nghề phục vụ đời sống quần chúng như điện, nước, dịch vụ vận tải, khôi phục một số ngành nghề để tổ chức sản xuất trong thời gian nông nhàn như nghề mộc, xây dựng, đan lát, chế biến thuỷ sản…

Ngành thương nghiệp bắt đầu hình thành mạng lưới thương nghiệp quốc doanh đảm bảo lưu thông phân phối trên tất cả các địa phương trong tỉnh. Hệ thống mậu dịch quốc doanh chịu trách nhiệm cung ứng 3 mặt hàng chủ yếu là gạo, muối và vải để cung cấp cho nhu cầu tối thiểu của nhân dân, đảm bảo ổn định giá cả.

Hệ thống giáo dục và y tế công lập bắt đầu ổn định hoạt động. Số con em đến học ở các trường cấp 1 và 2 tăng 28%. Đặc biệt, trong điều kiện chiến tranh, nhiều người lớn tuổi bị thất học nên Chính quyền đã quan tâm thúc đẩy phtá triển ngành bình dân học vụ, thu hút 85% đối tượng trong diện đi học.

Ngành y tế đã triển khai xây dựng hệ thống các bệnh xá cấp huyện, trạm xá xã để phục vụ việc chăm sóc sức khoẻ tại địa bàn. Đến năm 1957 đã có 183 ban phòng bệnh đi vào hoạt động.

Để tiếp tục hoàn thành tốt công tác sửa sai và đẩy mạnh sản xuất, tỉnh uỷ đã mở hội nghị sơ kết bước một công tác sửa sai, trong đó đặc biệt chú ý đánh giá việc thực hiện chủ trương đền bù tài sản cho những người bị tước đoạt tài sản oan sai. Từ kinh nghiệm sửa sai bước một, tỉnh uỷ đã chỉ đạo triển khai sửa sai bước hai có thực hiện thí điểm rút kinh nghiệm tại các xã Võ Ninh (Quảng Ninh), Quảng Phong (Quảng Trạch) và các xã ngoại ô thị xã Đồng Hới.

Từ kinh nghiệm thu được trong các địa phương đã sửa sai bước hai, công tác sửa sai bước hai đã được triển khai trong toàn tỉnh, thu được kết quả, tạo được sự nhất trí trong nội bộ Đảng, không khí đoàn kết và thông cảm lẫn nhau trong nông thôn.

Song song với nhiệm vụ khôi phục kinh tế, Nhà nước chú trọng tăng cường quốc phòng, xây dựng Quân đội. Đảng ta xác định đây là một nhiệm  vụ quan trọng, khẩn trương của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta(A198:13). Nhận rõ vị trí của một tỉnh đầu cầu, là địa bàn chiến lược quan trọng, Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm của quân và dân Quảng Bình là tập trung xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân địa phương. Các cấp, các ngành trong tỉnh kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, gắn xây dựng quốc phòng với phát triển kinh tế  và xã hội.


  Song song với việc chuẩn bị thế trận, Ban chỉ huy Tỉnh đội quyết định chọn xã Mỹ Thuỷ ( Lệ Thuỷ) làm thí điểm xây dựng phong trào dân quân, du kích trong toàn tỉnh. Các đồng chí Võ Bảng, huyện đội trưởng Lệ Thuỷ và Lê Xuân Triêm, cán bộ tham mưu Tỉnh đội cùng các đồng chí cán sự Huyện đội  bám sát địa bàn, nắm vững tình hình, kịp thời chỉ đạo phong trào.

Mỹ Thuỷ là xã có một phần bán sơn địa nằm ở hữu ngạn sông Kiến Giang. Trong kháng chiến chống Pháp thuộc xã Cao Vân; sau ngày miền Bắc giải phóng, các thôn Thuận Trạch, Mỹ Trạch Hạ, Mỹ Trạch Thượng hợp lại thành xã Mỹ Thuỷ.

Trong cải cách ruộng đất, Mỹ Thuỷ là một trong những xã mắc nhiều sai lầm; từ đó quần chúng sinh ra bất mãn, kể cả trong đội ngũ dân quân, du kích. Chính vì vậy mà Tỉnh đội và Thường vụ Huyện uỷ Lệ Thuỷ chọn Mỹ Thuỷ làm xã điểm.

Sau khi học tập quán triệt tình hình âm mưu địch, đường lối chính sách của Đảng, những vướng mắc trong tư tưởng của dân quân, du kích đã được tháo gỡ. Tổ chức lực lượng được biên chế, kiện toàn phù hợp với địa bàn của xã. Xã tổ chức 3 trung đội dân quân ở 3 thôn. Dân quân toàn xã có 101 người; trong đó có 85 nam và 16 nữ. Những đồng chí bộ đội phục viên là nòng cốt trong lực lượng dân quân của xã. 

Chi uỷ và Ban chỉ huy Xã đội xác định những mục tiêu quan trọng là Chợ, Cầu..., các nơi đó đều có giao thông hào, hầm cá nhân; dân quân đều có súng giả; bàn chông, cuộn dây ( để bắt biệt kích), một xắc tượng gạo, ống muối rang... do cá nhân tự giác chuẩn bị.

Chế độ tuần tra cách gác có quy định cụ thể. Mỗi khi nghe 3 hồi trống ( kẻng) là dân quân tập trung, nhiệm vụ " chiến đấu bảo vệ làng" đã đi vào nền nếp. Dân quân còn là lực lượng nòng cốt trong phong trào thuỷ lợi, giúp bà con khai hoang, cày, cấy lúc vào chính vụ... 

Năm 1959, tại hội nghị xây dựng lực lượng hậu bị toàn miền Bắc, đồng chí Phạm Hàm, xã đội trưởng đã báo cáo kết quả của Mỹ Thuỷ về xây dựng dân quân . Mỹ Thuỷ là một trong 6 đơn vị điển hình toàn mìên Bắc được nhận phần thưởng cao quý của Bác Hồ. 

Từ những kinh nghiệm thiết thực của xã Mỹ Thuỷ, Thương vụ Huyện uỷ Quảng Trạch và Chi uỷ xã Quảng Xuân đã kịp thời tiếp thu, kiện toàn đội ngũ dân quân ở địa phương; tiếp đó các huyện khác cũng tổ chức cho dân quân, du kích  học tập và củng cố lại đội ngũ...Nhờ vậy, hoạt động của dân quân, du kích trong tỉnh đã có những chuyển biến   rõ nét.

Đơn vị Lâm trường Nam Quảng Bình có nhiệm vụ trồng rừng phòng hộ chống cát dọc theo bờ biển từ xã Bảo Ninh vào giáp xã Vĩnh Thái (Vĩnh Linh). Thời gian đầu Lâm trường có 700 công nhân. Sau mấy năm lao động, 200 ha rừng phi lao ngày càng xanh tốt. Những khu rừng đang dần phủ kín những đồi cát trắng, không chỉ có tác dụng chặn đứng nạn cát bay, cát lấp, cải tạo hệ sinh thái môi trường mà còn tạo địa hình thuận lợi, kín đáo để bộ đội triển khai phương án phòng thủ tuyến biển.


Phong trào trồng cây gây rừng đã được phát động sâu rộng trong toàn dân. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, tạo tiền đề để quân và dân trong tỉnh đánh thắng hải quân và không quân Mỹ khi chúng leo thang ra miền Bắc sau này.

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên tuần tra, giữ gìn trật tự xã hội, an ninh trên địa bàn, dân quân và du kích còn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong lao động sản xuất, đặc biệt trong công tác thuỷ lợi. Ở hai huyện Quảng Trạch và Quảng Ninh, bộ đội Sư đoàn 325 về lao động giúp dân được hàng nghìn công. Cán bộ, chiến sỹ đã phối hợp cùng dân quân đào được 10 giếng và hàng nghìn mét mương máng kịp thời lấy nước   chống hạn...

Những kết quả trên, chứng tỏ ở đâu chính quyền và cấp uỷ biết tổ chức, động viên dân quân, du kích thì nơi đó có phong trào mạnh mẽ và tạo được lòng tin cho quần chúng.

1.4. Thực hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế – xẫ hội, đón Bác Hồ vào thăm Quảng Bình

Giữa lúc quân và dân trong tỉnh đang hăng say lao động sản xuất, tập trung sức khôi phục kinh tế, thì ngày 16 tháng 6 năm 1957, Hồ Chủ tịch đã vào thăm Quảng Bình: Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là nguồn cổ vũ lớn lao đối với Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang. Xuất phát từ vị trí chiến lược của tỉnh, với tầm nhìn của một vị lãnh tụ - nhà chiến lược quân sự thiên tài, Bác Hồ kính yêu đã chỉ rõ: "... Quảng Bình cùng với Vĩnh Linh ở tuyến đầu miền Bắc, tiếp giáp với miền Nam. Mọi việc làm tốt hay xấu của các cô, các chú ở đây đều có ảnh hưởng nhất định đến cách mạng miền Nam, đều có ý nghĩa đối với việc bảo vệ miền Bắc. Nếu kẻ địch có hành động liều lĩnh gì thì Quảng Bình, Vĩnh Linh phải đương đầu với chúng trước hết và phải đánh thắng chúng trước hết."(A3:90).
Giữa đêm 16 tháng 6, mặc dù có điện khẩn của Trung ương mời Bác về  Hà Nội, Bác không nỡ rời Quảng Bình khi chưa thăm và nói chuyện được với lực lượng vũ trang nhân dân; Bác quyết định đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 325 vào lúc 4 giờ sáng ngày 17 tháng 6 để kịp trở ra Hà Nội.

Tại cuộc mít tinh, Bác căn dặn cán bộ, chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang hãy nhận rõ vị trí quan trọng của Quảng Bình mà mài sắc cảnh giác, tăng cường đoàn kết, ra sức học tập quân sự, chính trị, rèn luyện đạo đức phẩm chất của người chiến sỹ cách mạng; tích cực tham gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng quân đội lớn mạnh về mọi mặt để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó trong bất cứ tình huống nào(A3:94).)
Những lời chỉ bảo ân cần của Bác càng khẳng định vị trí chiến lược của Quảng Bình ; trách nhiệm và nghĩa vụ của 40 vạn quân dân trong tỉnh với miền Nam thành đồng, với Trị -Thiên ruột thịt. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đều nhận rõ lời Bác căn dặn chính là phương hướng hành động của quân đội trong giai đoạn cách mạng mới. 

Nhận rõ trách nhiệm nặng nề của tỉnh tuyến đầu miền Bắc, vừa là hậu phương trực tiếp của miền Nam, Nghị quyết Tỉnh uỷ xác định: "... củng cố chính quyền dân chủ nhân dân , tăng cường lực lượng quốc phòng, xây dựng lực lượng hậu bị hùng mạnh, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu hoạt động phá hoại của địch, kết hợp chặt chẽ yêu cầu quốc phòng với kinh tế..." Tiếp đó, Tỉnh uỷ ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt đầu tiên ở tỉnh; đây là lần đầu tiên thế hệ trẻ thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho việc tình nguyện đánh giặc cứu nước trong thời kỳ chống Pháp.

Các cấp, các ngành, các địa phương cũng như mỗi công dân đều thấy rõ trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Hơn 200 thanh niên đã hăng hái lên đường, đạt chất lượng tốt. Qua đó, thể hiện truyền thống yêu nước, bản chất kiên cường của quê hương Quảng Bình quật khởi. 

                                              *     *      *

 Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản trong công tác hàn gắn vết thương sau chiến tranh, thực hiện triệt để giảm tô  và cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá I, kỳ họp thứ 8 từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 4 năm 1958 đã thông qua nghị quyết xây dựng miền Bắc tiến lên xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất nước nhà. 

Để thực hiện nhiệm vụ chiến lược đó, tháng 11 năm 1958, Hội nghị lần thứ 14 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) đã ra nghị quyết về nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 3 năm 1958-1960, trong đó nhấn mạnh 3 nội dung chủ yếu:

- Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, lấy sản xuất nông nghiệp làm khâu chính nhằm gải quyết vấn đề lương thực, đồng thời chú trọng phát triển công nghiệp.

- Ra sức cải tạo nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản tư doanh theo chủ nghĩa xã hội, khâu chính là  đẩy mạnh hợp tác hoá nông nghiệp.

- Trên cơ sở phát triển sản xuất, nâng cao thêm một bước đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Như vậy, nhiệm vụ trong tâm trong giai đoạn này là đẩy mạnh công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế mà trọng tâm là xoá bỏ các thành phần kinh tế tư bản, xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng các hợp tác xã ngành nghề, trọng tâm là hợp tác xã nông nghiệp. 

Để chuẩn bị cho việc triển khai phong trào hợp tác hoá, lãnh đạo tỉnh đã quyết địnãnay dựng mô hình thí điểm hợp tác xã nghề ruộng và nghề cá đầu tiên tại xã Lộc Ninh, huyện Quảng Ninh và nơi có phong trào tổ đổi công và tập đoàn sản xuất phát triển khá mạnh. 

Hợp tác xã nghề cá Phú Hội (sau này là Quang Phú)  và hợp tác xã nông nhgiệp Tây Xá là nhữg mô hình đầu tiên về việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đói với các thành phần kinh tế.

Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế và cải tạo các thành phần kinh tế, ngày 20 tháng 9, Đại hội đại biểu nhân dân đã được triệu tập. Cụ Tôn Đức Thắng, Trưởng ban thường trực quốc hội Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về dự  

Sau Đại hội, Tỉnh uỷ, Uỷ ban hành chính tỉnh phát động phong trào thi đua "Cắm cờ hồng, thực hiện 3 tốt"( Sản xuất tốt, thuỷ lơi tốt, đổi công hợp tác tốt). Trên cơ sử kinh nghiệm xây dựng 2 hợp tác xã nghề nông và nghề cá ở Lộc Ninh, Uỷ ban hành chính tỉnh quyết định mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ để triển khai việc xây dựng các hợp tác xã trên địa bàn. 220 cán bộ nòng cốt của các địa phương trong toàn tỉnh đã về dự lứp đào tạo. 

Sau khi được trang bị một số kiến thức về việc đường lối cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế, và quy trình, nội dung xây dựng hợp tác xã, các cán bộ được đào taọ đã về địa phương tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền xây dựng hợp tác xã.

Sau mô hình thí điểm về xây dựng hợp tác xã tại xã Lộc Ninh, huyện Quảng Ninh, phong trào hợp tác hoá được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Đến năm 1958, toàn tỉnh đã có 47 hợp tác xã nông nghiệp và 15 hợp tác xã nghề cá, bao gồm 7542 hộ, chiếm 12, 8% so với số hộ nông dân trong toàn tỉnh. Đây là một thắng lợi quan trong làm tiền đề để hoàn thành công tác hợp tác hoá tất cả các thành phần kinh tế trên toàn bộ địa bàn(A183:57).

Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn cũng đã bắt đầu chuyển hướng xây dựng thành hợp tác xã hoặc tập đoàn sản xuất. Một số cơ sở tư bản tư danh chủ yếu địa bàn Đồng Hới và Ba Đồn đều chuyển đổi dưới các hình thức công tư hợp doanh hoặc quốc hữu hoá để chuyển thành cơ sở quốc doanh.

Về phong trào tổ đổi công, đến năm 1958 đã xây dựng được 2.200 tổ và 109 tập đoàn sản xuất, thu hút 44% họ nông dân vào làm ăn tập thể để hỗ trợ nhau trong sản xuất. 

Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 1 năm 1959 Hội nghị đại biểu Đảng bộ tỉnh được triệu tập để đánh giá những kết quả đã đạt được, quyết định phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tới và chuẩn bị đối phó với âm mưu , thủ đoạn mới của đế quốc Mỹ và tay sai. Đây là hội nhgị hết sức quan trọng, có ý nghĩa như một kỳ Đại hội bởi những chủ trương được thông qua trong Hội nghị có giá trị quyết định kết thúc nhiệm vụ quan trọng của thời kỳ cải tạo xã hôi chủ nghĩa, làm tiền đề cho việc xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn sau. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, uỷ viên Bọ Chính trị đã về dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị quyết định phương hướng nhiệm vụ năm 1959-1960, tập trung đẩy mạnh sản xuất, giải quyết kỳ được tự túc lương thực, tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề cá, nghề rừng, cải tạo công thương nghiệp tư bản, tư doanh, xây dựng Đảng và phát động phong trào quần chúng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng kinh tế, bảo vệ quốc phòng, an ninh và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Sau hội nghị, phong trào quần chúng thi đua laô đọng sản xuất đã mang lị kết quả mong đơị. Vụ Đông – Xuân năm 1958 – 1959 mở đầu cho kế họach 3 năm thu được thắng lợi quan trọng. Lúa chiêm vượt gần 6% diện tích, 10% năng suất, 6% sản lượng; khai hoang đạt trên 1000 ha, vượt 100% chỉ tiêu Trung ương giao cho. Các lĩnh vực kinh tế – xã hội đều tăng trưởng và phát triển. Từ những kết quả đã đạt được, Quốc Hội đã quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3 cho đồng bào và chiến sỹ Quảng Bình.

Trong 2 năm tiếp theo, nhân dân Quảng Bình đã liên tục giành được những thành quả trong việc xây dựng quan hệ sản xuất mới, nâng cao hiệu quả sản xuất và tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng hạ tầng cơ sở cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên địa bàn. Đến cuối năm 1959 đã có trên 90 % hộ nông dân và ngư dân vào làm ăn tập thể với 780 hợp tác xã, trong đó có 47 xã có tới 95% hộ nông dân vào hợp tác xã, trên 80% các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp và thương mại tham gia hợp tác xã hoặc tập đoàn sản xuất. Trên cơ sở chuyển biến của phong trào hợp tác hoá, các mặt văn hoá, xã hội, tổ chức đời sống đều có tiến bọ rõ rệt.

Đánh giá phong trào xây dựng quan hệ sản xuất mới, thi đua lao động sản xuất xây dựng cuộc sống mới và những kết quả thực hiện kế hoạch 3 năm (1958-1960), Hội nghị tỉnh uỷ ngày 12 tháng 1 năm 1960 nhận định:"Phong trào phát triển tương đói đều, nhanh trong toàn tỉnh và hiện nay đã thực sự trở thành một phong trào quần cúng rộng rãi vaf đang có khí thế lên cao trào. phong trào đã dần dần đi vào bề sâu nhưng chưa vững chắc"A183:69) .

* Hợp tác xã Đại phong – lá cờ đầu trong phong trào xây dựng hợp tác xã nông nhgiệp miền Bắc

Trong phong trào xây dựng hợp tác xã nông nghiệp xuất hiện một điển hình nổi bật và trở thành ngọn cờ đầu của miền Bắc trên lĩnh vực xây dựng hợp tác xã và tổ chức phát triển sản xuất nông nghiệp đó là hợp tác xã Đại Phong, huyện Lệ Thuỷ.

Cuối năm 1958, hợp tác xã Mỹ Phước ra đời với khẩu hiệu hết sức táo bạo và cụ thể là "đuổi  kịp mức sống trung nông". Trong hội nghị tổng kết phong trào hợp tác hoá nông nghiệp toàn miền Bắc măm 1959 họp tại Hà Đông, hợp tác xã Mỹ Phước được báo cáo điển hình và được Quốc hội tặng thưởng Huân chương a động hạng ba.

Tháng 10 năm 1959, hợp tác xã Mỹ Phước hợp nhất với hợp tác xã Đông  -Tây - Bắc và lấy tên là hợp tác xã 6 – 1
Tháng 10 năm 1960, hợp tác xã 6 - 1 hợp nhất với các hợp tác xã Trần Phú và Lệ Phong thành hợp tác xã quy mô toàn thôn gọi là hợp tác xã Đại Phong gồm 446 hộ với 1028 xã viên, 829 lao động và 1113 mẫu ruộng. Hợp tác xã đã tỏ chức khai hoang hoá trên cánh đồng trũng đưa 60 mẫu ruộng vào sản xuất, dồng thời tổ chức khai phá 120 mẫu vùng gò đồi miền Tây Lệ Thuỷ để tăng diện tích và đa dạng hoá đối tượng sản xuất. Nhờ quản lý tốt, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và thực hiện chính sách xã hội tốt nên ngay trong những năm đầu thành lập, hợp tác xã đã thu dược kết quả khả quan. Đây là hợp tác xã đầu tiên áp dụng chuyên môn hoá ngành nghề, định mức lao động, và tiến hành khoán lao động, khoán sản phẩm và khoán khối lượng đến người lao động. Nhờ vậy hợp tác xã Đại Phong đã đưa một phần lớn diện tích vốn có tập quán gieo trồng một vụ thành 2 vụ có năng suất trên 22 tạ / 1 ha. Trong thời điểm bấy giờ, năng suất như vậy là một thành công lớn. Sau 3 lần phấn đấu với mục tiêu đưa mức sống xã viên  lên ngang mức sống trung nông, hợp tác xã Đại phong đã chứng minh đựơc thành công trong việc quản lý và xây dựng hợp tác xã. Đại phong đã trở thành địa danh nổi tiếng cùng với những đơn vị  điển hình xuất sắc của cả nước:  Duyên Hải (nhà máy cơ khí, điển hình ngành công nghiệp)  - Đại Phong (hợp tác xã nông nghiệp, điển hình ngành nông nghiệp nông nghiệp) – Thành Công (hợp tác xã tiểu thủ  công nghiệp, điển hình ngành thủ công nghiệp) – Ba Nhất (Đại đội 2 đoàn pháo binh Vinh quang, đơn vị điển hình lực lượng vũ trang với thành tích nhiều nhất, toàn diện nhất và đạt kỷ lục  cao nhất) và Bắc Lý (điển hình dạy tốt, học tốt của ngành Giáo dục).

Đi đôi với việc phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, nhân dân Quảng Bình không ngừng nâng cao cảnh giác, huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất và tiềm lực chuẩn bị ch công  cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Quán triệt chủ trương của Trung ương về đường lối cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân và Nghị quyết của Đảng uỷ Quân khu 4 về nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường công tác phòng thủ về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu.... Quý 1 năm 1959, ban chỉ huy Tỉnh đội tổ chức diễn tập " Chiến đấu bảo vệ làng". Xã Duy Ninh (Quảng Ninh) là một  địa phương có truyền thống " rào làng chiến đấu" trong kháng chiến chống Pháp, nay được Tỉnh đội chọn làm địa bàn của đợt diễn tập thực binh. Mục đích của diễn tập là làm cho lực lượng vũ trang luôn luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng cơ động đối phó khi địch liều lĩnh tiến công ra Bắc. Các đồng chí tỉnh đội trưởng, Tham mưu trưởng và trợ lý cơ quan đã lên phối hợp với huyện Quảng Ninh chuẩn bị. Các đồng chí phái viên của Quân khu 4 cũng vào chỉ huy cuộc diễn tập.

Đến dự rút kinh nghiệm diễn tập có đại diện các cấp, các ngành, các cơ quan và xã đội trưởng các xã có phong trào dân quân, du kích mạnh. Quân và dân địa phương đã tranh thủ thời gian đào giao thông hào, làm công sự, tạo thành hệ thống liên hoàn nối xóm với xóm, thôn với thôn.

Tuy thời gian ngắn, nhưng đợt diễn tập thực binh đã đạt được kết quả thiết thực , rút được nhiều kinh nghiệm, nhất là với cán bộ, chỉ huy và đội ngũ dân quân, du kích; góp phần giáo duc và nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu , bảo vệ trị an.

Là một tỉnh giáp với vùng giới tuyến, đồng thời có hơn 200 ki lô mét đường biên giới với Lào, lại có cả vùng biển rộng, địa hình phức tạp, nơi kẻ thù tìm trăm phương nghìn kế để chống phá, việc tổ chức diễn tập " Chiến đấu bảo vệ làng" không chỉ tập dượt cho lực lượng dân quân du kích, mà qua đó khơi dậy truyền thống toàn dân đánh giặc của tỉnh trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Nhằm đáp ứng nhiệm vụ phòng thủ đất nước và để giữ vững an ninh biên giới, hải đảo, ngày 03 tháng 3 năm 1959, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Thủ tướng chính phủ ra quyết định thành lập lực lượng công an nhân dân vũ trang . Từ đó, ngày 03 tháng 3 trở thành ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân vũ trang. 

Ở Quảng Bình, Công an nhân dân vũ trang hình thành từ những đơn vị bộ đội địa phương và công an biên phòng. Đồng chí Trần Kim Giá , Tham mưu trưởng Trung đoàn101 ( Sư đoàn 325) giữ chức chỉ huy trưởng Công an nhân dân vũ trang tỉnh.

Lực lượng gồm các đồn biên phòng tuyến núi, tuyến biến, Tiểu đoàn 929 và 501 làm nhiệm vụ cơ động. Nhằm đáp ứng yêu cầu cơ động, nắm vững địa bàn, các đồn đều được kiện toàn bổ sung quân số, trang bị. Trước đây, mỗi đồn có 5-7 đồng chí, nay có 20 - 25 đồng chí. 2 Tiểu đoàn 929 và 501 làm nhiệm vụ bảo vệ thị xã và cơ động trên các vùng xung yếu trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công an nhân dân vũ trang Quảng Bình ra đời là một bước phát triển quan trọng, góp phần tăng thêm sức mạnh cho lực lượng vũ trang địa phương trong giai đoạn cách mạng mới.

Trước tình hình mới của cách mạng miền Nam, ngày 06 tháng 5 năm 1959, Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị liên tịch tại Quân khu 4 để bàn việc mở đường tiếp tế cho đồng bào và chiến sỹ miền Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Trung tướng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Trưởng ban thống nhất Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự cuộc họp quan trọng còn có các đồng chí đại diện Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Bưu điện, đồng chí Nguyễn Đôn, Tư lệnh Quân khu 4 và đồng chí Võ Văn Ấp trưởng Ty giao thông - Bưu điện Quảng Bình.

Để thực hiện quyết tâm của Ban Bí thư Trung ương, tỉnh Quảng Bình và Quân khu 4 đã huy động 1.000 người ( cả dân công Quảng Bình và bộ đội Sư đoàn 325) tập trung mở đường.

Tuyến đường xuất phát từ ngã tư Thạch Bàn vào Khe Hó ( Vĩnh Linh) được lệnh khởi công đúng ngày sinh nhật Bác  Hồ kính yêu: Ngày 19 tháng 5 năm 1959. Sau một tháng miệt mài xuyên rừng , bạt núi, con đường đã hoàn thành. Những chuyến hàng đầu tiên đã bàn giao cho bộ phận tiền phương của Khu uỷ Trị - Thiên tại bãi  Hà ( Phía tây khu vực Vĩnh Linh). Đây là món quà chứa đựng tình cảm sâu nặng của đồng bào và chiến sỹ miền Bắc với miền Nam và thể hiện truyền thống tình nghĩa  đoàn kết keo sơn " Bình - Trị - Thiên khói lửa" trong những năm kháng chiến chống Pháp. Tuyến Thạch Bàn - Khe Hó là bước chuẩn bị quan trọng tạo tiền đề cho tuyến vận tải chiến lược  đường 559 - đường mòn Hồ Chí Minh về sau này.

Cách mạng miền Nam đang phát triển nhanh chóng, nhất là ở chiến trường Liên khu V. Do vậy, Mỹ - Nguỵ đang tìm cách đàn áp hòng dập tắt ngọn lửa đấu tranh đang bùng cháy. Ở Trị -Thiên, địch dùng nhiều thủ đoạn xão quyệt  hòng cắt đứt mối liên lạc và tiếp tế giữa chiến khu và đồng bằng; giữa miền Bắc với miền Nam qua vùng giới tuyến.

Trên hướng tây, được quân đội của phái Phu - My tiếp tay , quân Nguỵ Sài Gòn nống ra hoạt động gây rối ở xã Hướng Lập , địa bàn tiếp giáp phía tây nam huyện Lệ Thuỷ ( phía bắc Vĩ tuyến 17) nhằm thăm dò lực lượng ta; đồng thời tìm cách cài cắm biệt kích trà trộn  gây cơ sở trong đồng bào thiểu số. Ý đồ thâm độc của Mỹ - Nguỵ là tìm cách chặn đứng sự chi viện của miền Bắc. Trong bối cảnh đó, việc giữ mạch máu lưu thông giữa hai miền là đòi hỏi khẩn thiết , là sự sống còn của cách mạng miền Nam. Được Bạn thoả thuận, Bộ Quốc phòng mở  tuyến đường mới vượt qua Trường Sơn vào đất Lào, nằm trên hướng tây Quảng Bình . Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương " ... Cuộc khới nghĩa của nhân dân miền Nam cũng có khả năng chuyển thành một cuộc đấu tranh vũ trang trường kỳ... Đảng ta phải thấy trước khả năng ấy để chuẩn bị chu đáo và chủ động đối phó trong mọi tình thế"; Quân và dân trong tỉnh càng nhận rõ vị trí chiến lược của địa bàn, càng nổ lực  đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng thời ra sức xây dựng quốc phòng; trước mắt, cùng lực lượng Đoàn 559 ( Phiên hiệu của đơn vị mở đường chiến lược) mở đường 16, từ ngã tư Thạch Bàn vào làng Ho.


Theo kế hoạch, đoạn từ Thạch Bàn vào Bang do 3.000 dân công Quảng Bình phụ trách; từ Bang vào Vít Thù Lù, qua làng Ho và đỉnh 1001 mét do Trung đoàn 101 ( Sư đoàn 325)  đảm nhiệm. Một công trường lớn thu hút hàng nghìn người. Sau gần 3 tháng thi công, tuyến đường đã hoàn thành. 

Ngày mồng 05 tết Canh Tý ( năm 1960) , 200 dân công Lệ Thuỷ vào giao chuyến hàng đầu tiên tại Khe Bang. Tiếp đó, dân công huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy ( 3000 người) , trong 20 ngày đã vận chuyển được 160 tấn hàng hoá. Đó là kết quả minh chứng tinh thần lao động hăng say, không sợ khó, không sợ khổ của quân dân Quảng Bình.

Tháng 02 năm 1960, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng , đã vào kiểm tra đường 16. Đồng chí Bộ trưởng hết sức phấn khởi trước những kết quả đạt được. Do yêu cầu của chiến trường hết sức khẩn cấp, Bộ Quốc phòng đã dùng máy bay thả hàng xuống làng Ho; nhờ vậy tốc độ tiếp tế cho chiến trường tăng nhanh đáng kể. 

Phát huy kết quả vừa đạt được, Tỉnh uỷ giao cho đồng chí Võ Văn Ấp cùng một số cán bộ Tỉnh đội, Công an nhân dân vũ trang và du kích xã Phan Đình Phùng (Lệ Thuỷ) đi khảo sát chuẩn bị mở thêm tuyến sang tây Trường Sơn, vượt đỉnh 1001 mét vào Cù Bai .

Nhờ rút kinh nghiệm của giai đoạn đầu và huy động lực lượng đông hơn nên tuyến đường đã hoàn thành trong thời gian 10 ngày, tạo điều kiện dồn hàng vào sâu cho quân và dân miền Nam. Những đoạn đường khởi đầu của đường dây 559 có vị trí cực kỳ quan trọng. Đó là những cầu nối giữa hậu phương lớn với tiền tuyến lớn đi qua địa bàn Quảng Bình. Từ việc huy động hàng ngàn dân công đi mở đường, đi vận chuyển hàng  hoá đến việc chiến đấu bảo vệ đường, giữ gìn hàng hoá... đã thể hiện sự nổ lực cao độ, trách nhiệm cao cả của đồng bào và chiến sỹ trong tỉnh.

Cùng thời gian, ngành Giao thông của tỉnh còn huy động lực lượng nâng cấp hai tuyến đường quốc lộ ( đường số 1, đường 12) nằm trên địa phận Quảng Bình. Đây là việc làm mang ý nghĩa chiến lược và lâu dài, không những góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế , văn hoá - xã hội trước mắt mà còn đáp ứng yêu cầu khẩn thiết của chiến trường, của nhiệm vụ phòng thủ đất nước.

Song song với việc mở đường Trường  Sơn ( đường 559) ở phía tây, ở phía đông, trên địa bàn xã Thanh Khê ( huyện Bố Trạch),  Tiểu đoàn 603 được thành lập. Đây là đơn vị làm nhiệm vụ vận tải biển thuộc Tổng cục Hậu cần. Để đánh lạc hướng địch, Tiểu đoàn 603 mang tên " Tập đoàn đánh cá sông Gianh" .

Nhờ sự  giúp đỡ của chính quyền, nhân dân địa phương và Sư đoàn 325, nên trong thời gian ngắn, đơn vị đã hoàn thành việc đóng thuyền, sắm ngư cụ. Để kịp thời đưa vũ khí vào các  tỉnh Nam - Trung bộ, tháng 11 năm 1959, Tiểu đoàn được lệnh xuất phát chuyến đầu tiên mang theo 10 tấn hàng hoá. Vào gần bờ biển Nam - Trung bộ, thuyền gặp sóng to, gió lớn và đá ngầm dạt vào bờ. Hầu hết  cán bộ, chiến sỹ đều bị địch vây bắt.

Chuyến đi thử nghiệm không thành, nhưng hy sinh  tổn thất khá lớn. Bộ Quốc phòng lại chỉ thị cho Tổng cục Hậu cần tìm phương án mới tiếp tục tiếp tế bằng đường biển cho quân dân vùng biển Nam - Trung bộ. 

Thấm nhuần đường lối xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, Tỉnh uỷ chủ trương kiện toàn , tổ chức lại các đơn vị sản xuất quốc doanh và tập đoàn sản xuất. Cùng thời gian này, Quân đội tiến hành giảm nhẹ quân số , năm 1958, cả tỉnh tiếp nhận trên 1000 cán bộ, chiến sỹ xuất ngũ, chuyển ngành...

Sắp xếp ổn định nơi ăn, chỗ ở cho hơn 1000 người cùng một lúc, quả là khó khăn, đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm. Trong thời gian ngắn anh em được bố trí về các cơ sở sản xuất, phù hợp với nguyện vọng . Mặc dù ở  môi trường mới, nhưng các anh vẫn không ngừng phát huy  bản chất cao đẹp " Anh bộ đội Cụ Hồ". Đây là lực lượng dự bị động viên hùng hậu sẵn sàng bổ sung cho Quân đội khi đất nước có chiến tranh. Trên mặt trận sản xuất, những anh công nhân mặc áo lính  trở thành lực lượng nòng cốt của các công trường...

Các nông trường và tập đoàn sản xuất đều đứng chân ở phía tây đường 15 và vùng bán sơn địa. Việc bố trí trên thể hiện tầm nhìn xa, phù hợp với bối cảnh đất nước, nhất là ở Quảng Bình, địa bàn tuyến đầu có vị trí chiến lược về quân sự của miền Bắc.

Nông trường Việt Trung tiếp giáp phía Tây Bố Trạch và thị xã Đồng Hới - Đây là vùng chiến khu trong thời kỳ chống Pháp.

Theo chủ trương của Trung ương, cuối năm 1956, Nông trường quốc doanh Phú Quý ra đời. Hầu hết là gia đình cán bộ, bộ đội tập kết và có một số là cán bộ, bộ đội , dân công quê ở Quảng Bình. Tháng 11 năm 1957, Sư đoàn 325 cử 100 cán bộ và chiến sỹ về vùng Sen Bàng đóng quân dã ngoại chuẩn bị cơ sở để thành lập Nông trường. Sen Bàng là nơi công giáo toàn tòng, lúc đầu bộ đội rất khó tiếp xúc với dân. Nhưng nhờ làm tốt công tác dân vận, nên sau một thời gian đồng bào càng tin tưởng bộ đội.

Năm 1958, quân đội giảm nhẹ quân số, Nông trường được bổ sung 500 cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn 325. Một số gia đình cán bộ, bộ đội phục viên về địa phương cùng xin vào Nông trường

Nong trường Quân đội Sen Bàng ngày càng lớn mạnh. Năm 1959, Nông trường phát động chiến dịch khai hoang với khẩu hiệu " Đốt lửa căm thù Mỹ -Diệm  " ; nhờ vậy diện tích trồng trọt ngày càng mở rộng. Sản phẩm chủ yếu của Nông trường là thực phẩm và màu...

Đến đầu năm 1961, Chính phủ quyết định sáp nhập 3 nông trường thành Nông trường Việt Trung.

Trong quá trình xây dựng, Nông trường tổ chức thành từng đại đội, lấy đại đội làm đơn vị sản xuất. Trong từng đơn vị sản xuất đều có lực lượng tự vệ. Ban lãnh đạo Nông trường gắn việc kiện toàn lực lượng tự vệ với tổ chức sản xuất; vì vậy đội ngũ tự vệ đã trở thành nòng cốt trong lao động sản xuất. Mỗi đội sản xuất có 1 trung đội tự vệ. Cả Nông trường tổ chức một tiểu đoàn, đồng chí giám đốc trực tiếp làm tiểu đoàn trưởng; Bí thư Đảng uỷ nông trường giữ chức chính trị viên.

Ngoài nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ trật tự trị an..., Ban chỉ huy tiểu đoàn còn đề ra phương án phòng, chóng biệt  kích tại chỗ, nhất là với những đơn vị sản xuất sâu trong rừng.

Cùng với nông trường Việt Trung, địa bàn nông trường Lệ Ninh là cửa ngõ của các trục đường cơ giới, đường giao liên nói miền Bắc với mặt trận đường 9 - Quảng Trị và Trung - Hạ Lào; nơi tập kết binh, hoả lực của ta ra vào các chiến trường về sau này.

Các nông trường đứng chân ở Quảng Bình trong gian khổ , ác liệt vẫn nắm vững và thực hiện tốt quan điểm xây dựng kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế.

Hưởng ứng đợt phát động của tỉnh, lực lượng vũ trang địa phương đã đẩy mạnh phong trào  thi đua " 3 nhất" bằng những nội dung thiết thực: Tăng cường công tác trị an quốc phòng, để cao cảnh giác và đẩy mạnh sản xuất tự túc. ở vùng biên giới, vùng biển càng chú trọng tuần tra, tuần tiễu. Với khẩu hiệu " Đồn là pháo đài, nhân dân là phòng tuyến", xã Trường Sơn và đồn Công an nhân dân vũ trang làng Mô đã kết hợp giữa xây dựng phòng tuyến biên giới với xây dựng cơ sở ở địa phương. Từ chỗ xã chưa có đảng viên, đơn vị đã chú trọng tuyên truyền, giác ngộ và kết nạp được 1 đảng viên. Sau đó phát triển  thành 2 chi bộ. Mối quan hệ hợp đồng giữa chính quyền xã với Đồn làng Mô ngày càng chặt chẽ. Đó là cơ sở tạo nên sức mạnh trong nhiệm vụ phòng chống gián điệp, biệt kích xâm nhập địa bàn.

Song song với công tác huấn luyện, xây dựng cơ sở, lực lượng công an nhân dan vũ trang còn kết nghĩa cới 2 xã Phù Hoá, Cảnh Hoá. Ngoài việc lao động giúp dân, đơn vị còn tiết kiện một tấn gạo ủng hộ nhân dân địa phương.

Trong các lĩnh vực lao động sản xuất, an ninh xã hội, dân quân du kích đã trở thành chỗ dựa vững chắc của cấp uỷ, chính quyền địa phương, quần chúng ngày càng tin yêu đùm bọc. Một trong những địa phương đã chú trọng đầu tư tổ chức, xây dựng lực lượng bán vũ trang là xã Mai Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

Mai Thuỷ là xã nằm về phía tây Lệ Thủy, cách trung tâm huyện khoảng 4 ki lô mét. Địa hình nơi đây chủ yếu là gò đồi. Đời sống nhân dân còn rất khó khăn. Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng, Thường vụ Huyện uỷ và Huyện đội Lệ Thuỷ thống nhất chỉ đạo Mai Thuỷ đưa lực lượng dân quân du kích vào hoạt động có nền nếp. Để phù hợp với địa dư, xã tổ chức 1 đại đội du kích làm nhiệm vụ cơ động ở xã. Đây cũng là đơn vị cơ động của Huyện đội khi có yêu cầu. Quân số khoảng 100 người, nòng cốt là bộ đội phục viên, được trang bị 30 khẩu súng K44, biên chế thành 3 trung đội và 1 tiểu đội nữ cứu thương . Ngoài ra còn có 3 đại đội dân quân ở 3 thôn: Xuân Mai , Châu Lê và Tiền Giang. (1). Ban đêm, dân quân có lịch tuần tra cách gác ở từng thôn. Ban chỉ huy xã đội quy định từ 9 giờ đêm trở đi, ai đi lại ngoài đường phải có đèn cầm tay. Bên cạnh đó, Mai thuỷ còn xây dựng nếp sống sinh hoạt quân sự hoá cho đội ngũ dân quân, du kích. Mỗi gia đình( có dân quân, du kích) phải có giá súng, vìng nguỵ trang, lựu đạn, dao găm, mác Lào, bông, băng ( bằng chuối sứ phơi khô cuộn lại), dụng cụ cứu hoả..., gồm 12loại. Mỗi năm xã đội tập trung 15 ngày huấn luyện. Những ngày đó, dân quân và du kích thực hiện chế độ " cơm nhà, áo vợ", gia đình tự lo. Trường hợp ai có khó khăn về kinh tế, ban chỉ huy xã đội trích  một phần quỹ của dân quân ra hỗ trợ; nhờ vậy 100% quân số đều tham gia huấn luyện.

Lực lượng dân quân, du kích Mai Thuỷ ngày càng đông đảo. Để đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất lúa, chi uỷ và xã triển khai xây dựng đập Trọt Lép - đây là công trình thuỷ lợi lớn nhất của xã . Chi uỷ và chính quyền Mai Thuỷ đề ra khẩu hiệu : " Đâu cần dân quân có, đâu khó có thanh niên". Lực lượng dân quân và thanh niên đều được huy động lên công trường. Những chỗ khó khăn vất vả nhất thì dân quân đảm  nhiệm. Với khí thế " Tróng dong cờ mở" , công trình thuỷ lợi Trọt Lép đã hoàn thành trước thời hạn. Các đồng chí Trưởng ty Thuỷ lợi, Bí thư Huyện ủy, Huyện đội trưởng , Chính trị viên đại đội đã ra công trường kiểm tra kết quả và động viên từng trung đội.

Từ một địa phương vốn xưa nay có nhiều khó khăn do điều kiện địa lý tự nhiên, lực lượng dân quân, du kích Mai Thuỷ đã không chịu bó tay, trở thành đơn vị điển hình của quân khu; lực lượng dân quân Mai Thuỷ được Chính phủ công nhận " Đơn vị tiên tiến" trong đại hội liên hoan anh hùng, chiến sỹ thi đua toàn miền Bắc lần thứ 3 năm 1962(1).

Với sự trưởng thành nhanh chóng của dân quân du kích tỉnh nhà ba năm liền (1958-1960), Quảng Bình luôn được giữ cờ luân lưu Quân khu 4 - Đây là sự đánh giá xứng đáng sự nổ lực toàn diện của quân và dân Quảng Bình trong những năm vừa qua.

Những kết quả to lớn mà quân và dân Quảng Bình giành được trong những năm đầu khắc phục hậu quả nặng nề do chế độ thực dân phong kiến để lại, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá , củng cố và xây dựng tiềm lực quốc phòng... đã góp phần làm khởi sắc bộ mặt  quê hương.

Thành quả trên đây là một minh chứng sinh động sức mạnh và tính ưu việt của chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng và Bác Hồ vạch đường chỉ lối. Đó là tiền đề vững chắc để 40 vạn đồng bào và chiến sỹ trong tỉnh vững bước vào thời kỳ mới: Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất ( 1961-1965), xây dựng thế trận trên địa bàn tuyến đầu miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 

2.  THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM LẦN THỨ NHẤT, XÂY DỰNG THẾ TRẬN CHIẾN TRANH NHÂN DÂN, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ HẬU PHƯƠNG TUYẾN ĐẦU MIỀN BẮC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.

2.1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III và kế haọch 5 năm lần thứ nhất

Ngày 05 tháng 9 năm 1960, Đại hội đại biểu Đảng lao động Việt Nam lần thứ III đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội xác đinh nhiệm vụ chung của cách mạng Việt Nam hiện nay là: " Tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh giữ vững hoà bình, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực  hiện thống nhất nước nhà...".

Đại hội lần thứ III của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại trong lịch sử cách mạng nước ta; Đại hội đã vạch ra hai nhiệm vụ chiến lược cho cả nước. 

Báo cáo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nhiệm vụ, phương hướng kế hoạh 5 năm lần thứ nhất đã nêu rõ: "Sau khi cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đã giánh được thắng lợi có  tính chất quyết định, chúng ta cần phải chuyển sang lấy xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm, thực hiện một bước công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, đồng thời hàon thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, làm cho kinh tế miền Bắc nước ta trở thành nền kinh tế xã hội chủ nghĩa(A183:92).

Đại hội đã thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ nhất với nhiệm vụ cơ bản  là : "Ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp; hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế không phải xã hội chủ nghĩa, nâng cao trình độ văn hoá của nhân dân lao động; cải thiện một bước đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh(A183:92).

Hướng về Đại hội Đảng toàn quốc, Tỉnh uỷ kêu gọi cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sỹ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, ra sức lao động sản xuất, quyết lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội.
Sau Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ quảng Bình đã triệu tập Đại hội đại biểu lần thứ 4 (vòng 2) từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 3 năm 1961 và Đại hội đại biểu lần thứ 5 của Đảng bộ tỉnh từ ngàymông 6 đến ngày 13 tháng 8 năm 1963 để triển hai thực hiện những nhiệm vụ do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III đề ra. Sau 5 năm thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm lâng thứ nhất và các kế hoạch ngắn hạn do Đại hội đại biểu đảng bộ Quảng Bình ần thứ 4 và lần thứ 5 đề ra, nhân dân Quảng Bình đã thu được những thành tựu rất quan trọng. Giá trị tổng sản lượng công nghiệp tăng trên 60% so với năm 1960; bình quân hàng năm tăng 10,3%. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 160.000 tấn.Mức sản xuất lương thực bình quân đầu người đạt 380 kg/người (đạt mức sống trung nông lớp trên trước đây). Tổng sản lượng chăn nuôi tăng 76% so với năm 1960Tổng giá trị sản lượng  cây công nghiệp tăng 90,7% so với năm 1960. Tổng sản lượng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tăng 94% so với năm 1960, tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 40% giá trị tổng sản lượng công, nông nghiệp.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đã xuất hiện nhiều đơn vị có thành tích xuất sắc như hợp tác xã nông nghiệp Việt - Xô (trên cơ sở sát nhập hợp tác xã Đại phong - đơn vị dẫn đầu nông nghiệp toàn miền Bắc với hợp tác xã Thượng phong để thành hợp tác xã toàn xã; hợp tác xã Tiên Lang (huyện Quảng Trạch) vươn lên từ một hợp tác xã nghèo; hợp tác xã Đức Phổ (Quảng Ninh) nhờ cải tiến công cụ và chăn só công tác thuỷ lợi mà nâng cao hiệu quả sản xuất; hợp tác xã Thành Tân (Lệ Thuỷ) nhờ quản lý lao động và chăm lo thuỷ lợi, chống úng, chóng mặn, phát triển trâu bò làm sức kéo mà thúc đẩy sản xuất phát triển; hợp tác xã Tứ Mỹ chú trọng thuỷ lợi, cải tiến công cụ nâng cao năng suất; hợp tác xã Thiết Sơn làm tốt công tác thuỷ lợi để thâm canh tăng năng suất. Các xí nghiệp công nghiệp như Xí nghiệp cơ khí 3-2, Xí nghiệp mộc Ba Đồn, Xí nghiệp cưa xẻ gỗ Bình Trị Thiên, Xưởng Nông cụ Lệ Thuỷ, Xí nghiệp gạch ngói Thuận Lý,Phước Duệ đều sản xuất có hiệu quả.

2.2. Nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đạp tan moi âm mưu thủ đoạnc ảu địch, chuẩn bị tiềm lực cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Sau phong trào " Đồng khởi", cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công. Để cứu vãn tình thế, đế quốc Mỹ đã tiến hành chiến lược " Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam.

Nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách do tình hình mới đặt ra, ngày 09 tháng 3 năm 1961, Đai hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ IV khai mạc tại thị xã Đồng Hới. Đại hội đã đánh giá 3 năm hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, quyết định phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, bàn biện pháp củng cố hậu phương. Hướng về miền Nam ruột thịt, Nghị quyết Đại hội chỉ rõ: "...  Đi đôi với phát triển kinh tế, phải ra sức củng cố quốc phòng..." . Như vậy, nhiệm vụ xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến ngày càng nặng nề - Quảng Bình đã và đang trở thành địa bàn quan trọng của cách mạng cả nước. Xác định được vị trí chiến lược quan trọng đó, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương càng nổ lực phấn đấu thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đi đôi với việc phát triển kinh tế, các cấp, các ngành đã phối hợp với Tỉnh đội hoàn chỉnh kế hoạch phòng thủ và giữ gìn trị an. Các cụm chiến đấu ở vùng xung yếu đã hình thành như : Phúc Trạch - Lâm Trạch - Xuân Trạch ( phía tây huyện Bố Trạch); Tân Thuỷ - Dương Thuỷ - Thái Thuỷ - Mỹ Thuỷ (Phía tây nam huyện Lệ Thuỷ ) . Nhằm đối phó kịp thời với âm mưu mới của địch, Ban chỉ huy Tỉnh đội phân công cán bộ xuống các đơn vị cơ sở báo động kiểm tra quân số lực lượng dân quân, du kích; tổ chức hành quân cơ động, xử lý các tình huống ở một số xã nằm ở vị trí xung yếu như Ngư Thuỷ ( Lệ Thuỷ ), Dân Hoá, Thượng Hoá (Minh Hoá), Sơn Trạch (Bố Trạch) và Quảng Phúc (Quảng Trạch). Những việc trên đã có tác dụng nâng cao ý thức sẵn sàng chiến đấu và trình độ hiệp đồng chiến đấu của lực lượng dân quân, tự vệ.

Phát huy truyền thống tự lực cánh sinh trong những năm kháng chiến chống Pháp, dân quân du kích trong tỉnh còn tranh thủ thời gian chế tạo ra nhiều vũ khí thông thường. Toàn tỉnh đã làm được 713 bàn chông, 164 đại đao, 1197 mác Lào, 44 kiếm, 251 dao găm và 130 cung nỏ- đây là loại vũ khí độc đáo của dân quân vùng dân tộc ít người. Dân quân Lệ Thuỷ còn trồng được 9361 cây các loại. Những kết quả trên đây thể hiện tinh thần tự giác và trách nhiệm bảo vệ quê hương của đội ngũ dân quân , tự vệ trong tỉnh.

Cũng thời gian đó, Quân chủng phòng không - không quân tiến hành xây dựng Trạm ra - đa  đối hải ở Đèo Ngang và Trạm ra - đa đối không ở Lộc Ninh ( gần thị xã Đồng Hới) - Đây là những trạm ra đa tiền tiêu trong mạng lưới trinh sát cảnh giới  phòng không quốc gia đứng chân ở Quảng Bình. 

Ở hướng tây, từ tháng 4 năm 1961, do yêu cầu của chiến trường, tuyến đường 559 được mở rộng và phát triển " lật cánh" sang tây Trường Sơn nối với Sê Pôn, vượt qua đường số 9 bằng hình thức vận chuyển thô sơ như gùi, thồ bằng xe đạp. Để đáp ứng yêu cầu của chiến trường, Bộ Quốc phòng quyết định mở cầu hàng không tiếp tế từ sân bay Đồng Hới đến sân bay Tà Khống ( Sê Pôn) (A198:91). Từ việc mở tuyến giao thông chiến lược 559 đến việc bố trí các trạm ra đa và lập cầu hàng không xuất phát từ Quảng Bình càng khẳng định vị trí chiến lược , tầm quan trọng của địa bàn cầu nối giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa miền Bắc xã hội chủ nghĩa với miền Nam và Trị - Thiên ruột thịt.

Đánh hơi được những hoạt động quân sự của ta trên địa bàn bắc giới tuyến quân sự, Mỹ -Nguỵ đã tiến hành những hoạt động gián điệp , biệt kích để dò la tình hình và phá hoại. Trước mắt, chúng tập trung vào hai tuyến xung yếu là biên giới và bờ biển, vùng có nhiều đồng bào theo đạo Thiên chúa.

Đêm mùng 02 tháng 6 năm 1961, bà con hai thôn Cây Lim và Tam Trang, xã Lâm Trạch ( huyện Bố Trạch) địch cho1 máy bay Đa - cô - ta  bay qua đồi Cây Lim thả 6 chiếc dù rồi bay thẳng. Phán đoán có thể là máy bay Mỹ thả biệt kích, đồng chí Lựu, Bí thư Đảng uỷ xã, kịp thời cử 1 tổ dân quân chạy ra trạm bưu điện Troóc báo cáo cho  huyện và thông báo cho xã đội Phúc Trạch, Xuân Trạch biết để phối hợp, đồng thời tổ chức cho dân quân tuần tra canh gác...
Do máy điện thoại bị hỏng, mãi đến 3giờ 30 phút ngày 03 tháng 6, tỉnh mới nhận được tin. Một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức tại Văn phòng Tỉnh uỷ. Ban chỉ đạo truy lùng được thành lập, gồm các đồng chí Cổ Kim Thành, Phó bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Thanh Phong, Trưởng ty công an; HoàngMinh Thi - Tham mưu trưởng Công an nhân dân vũ trang; Đồng chí Trần Sự, Tỉnh đội trưởng trực tiếp chỉ huy cuộc truy lùng(1).biệt kích xuống địa bàn để thực hiện kế hoạch trinh sát và phá hoại các cơ sở kinh tế – quốc phòng của ta.

Do năm chắc được âm mưu, thủ đoạn của địch, lực lưọng vũ trang cùng với nhân dân đã bắt gọn bọn chúng khi chúng chưa kịp hành động 


Vụ biệt kích Cây Lim đã giúp cho các cấp, các ngành rút ra những kinh nghiệm hết sức bổ ích, thấy được chỗ mạnh, chỗ yếu của địch. Yếu tố hết sức quan trọng là phải thường xuyên giáo dục tinh thần cảnh giác cho quần chúng; công tác hiệp đồng, phương án đánh địch tại chỗ phải cụ thể và gắn với nhiệm vụ tuần tra canh gác của dân quân, du kích, nhất là ở vùng xung yếu.

Những địa phương chưa duy trì chế độ tuần tra canh gác như xã Cảnh Hoá , Châu Hoá và chưa tổ chức báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu như Hàm Ninh, Duy Ninh đã kịp thời rút kinh nghiệm, đưa dân quân, du kích vào hoạt động có nền nếp.

Quán triệt phương châm xây dựng quân đội trong giai đoạn cách mạng mới: " Không những có một lực lượng thường trực mạnh mà phải có một lực lượng hậu bị mạnh", giữa năm 1961, lần đầu tiên, tỉnh đã tiến hành động viên thực binh quân dự bị. Theo kế hoạch của Ban chỉ huy Tỉnh đội, huyện Quảng Trạch huy động 1 tiểu đoàn tăng cường, có cả vũ khí, quân trang, quân dụng. Đơn vị đã có mặt trước thời gian quy định. Cán bộ, chiến sỹ đều quyết tâm sẵn sàng lên đường chiến đấu lập công, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Các huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ đều đã thực hiện động viên. Đợt động viên quân dự bị đầu tiên ở Quảng Bình tuy có nhiền vấn đề còn mới mẽ, mối quan hệ hợp đồng giữa cơ quan và địa phương chưa chặt chẽ, nhưng đã đạt được mục tiêu của cấp trên đề ra về quân số và thời gian. Qua đó, các cấp, các ngành thấy rõ chức năng, trách nhiệm trong công tác tổ chức quản lý giáo dục lực lượng dự bị động viên; đồng thời lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ thấy rõ trách nhiệm của mình trong tình hình mới của đất nước ta.

Để đưa kế hoạch tổ chức, quản lý lực lượng dự bị vào nền nếp, Ban chỉ huy Tỉnh đội đã thành lập Ban động viên dân quân; các cơ quan Huyện, Thị đội có cán bộ chuyên trách.

Quý 3 năm 1961, Tỉnh đội chọn xã Lộc Ninh làm thí điểm tổ chức đăng ký và phúc tra số bộ đội phục viên, xuất ngũ và dân quân, du kích. Toàn xã có gần 500 người ( cả dự bị I và II) đã tự giác đến đăng ký tại trụ sở của Uỷ ban hành chính xã.

Cùng thời gian, Tỉnh đội đã mở nhiều lớp tập huấn tại Sao Sa ( xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch) cho 260 đồng chí là cán bộ quân sự chủ chốt ở xã và huyện. Tiếp đó, tỉnh phát động phong trào thi đua " Ba nhất" trong lực lượng vũ trang địa phương, đợt thi đua đã tạo nên khí thế hăng say trong lao động sản xuất. Nổi bật là trên mặt trận nông nghiệp xuất hiện nhiều kiện tướng , nhiều " trai gái Đại Phong" , " xã viên Đại Phong" là dân quân; ở huyện Bố Trạch có 269 kiện tướng, trong đó dân quân có 181; huyện Quảng Trạch có 558 người được bầu là xã viên tiên tiến thì lực lượng dân quân chiếm tới 324 ; huyện Lệ Thuỷ bình bầu được 188 " trai gái Đại Phong ", dân quân có 162 người.

Những kết quả trên chứng minh vai trò nòng cốt, xung kích trong lao động sản xuất xây dựng hậu phương của dân quân, du kích và lực lượng đó trở thành chỗ  dựa vững chắc, tin cậy của cấp uỷ và chính quyền trong mọi hoạt động của địa phương.

Hòng làm suy yếu sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân ta ở miền Nam, Mỹ - Nguỵ tìm mọi cách để phá hoại miền Bắc. Ngoài việc tung gián điệp, biệt kích , chúng gấp rút huấn luyện lực lượng "biệt hải" làm nhiệm vụ điều tra, nhen nhóm phá hoại những mục tiêu quân sự, bắt cóc người dân vùng biển. Đây là thủ đoạn mới rất nguy hiểm của địch, nhất là đối với Quảng Bình, một tỉnh có bờ biển dài 116 ki lô mét, số lượng dân cư sống bắng nghề đánh cá khá đông.

Để đối phó với âm mưu của địch, các ngành Công an, Quân sự và chính quyền địa phương đã kịp thời giáo dục tinh thần cảnh giác và hướng dẫn cho ngư dân, dân quân miền biển biết cách đối phó với chúng.
Cơ quan tham mưu Tỉnh đội cử cán bộ xuống các xã biển kiện toàn lại lực lượng dân quân, du kích. Các đồng Công an nhân dân vũ trang và Công an  phối hợp rà soát cơ sở, làm trong sạch địa bàn, tập trung giáo dục và cải tạo những phần tử xấu. Những việc làm trên đây đã góp phàn giúp cho nhân dân vùng biển thấy rõ những thủ đoạn xảo quyệt của địch.

Đêm 14 tháng 6 năm 1962, bọn " biệt hải" dùng thuyền máy từ Cửa Việt (1) xâm nhập vùng biển Ngư Thuỷ ( Lệ Thuỷ). Dân quân và Công an nhân dân vũ trang đồn Ngư Thuỷ đi tuần tra đã phát hiện được; nhưng do việc hợp đồng thiếu chặt chẽ, động tác mật phục  không giữ được bí mật, nên địch phát hiện được, chúng vội vã quay thuyền tháo chạy. Tuy trận đánh biệt kích chưa có kết quả, nhưng quân và dân địa phương đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý trong biện pháp đối phó với " người nhái" của Mỹ - Nguỵ.

Tiếp đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 6, Mỹ -Nguỵ lại dùng thuyền máy chở 16 tên biệt kích xâm nhập vào cửa sông Gianh; sau đó chúng vào bờ bằng xuồng cao su. Ý đồ của địch là đặt mìn phá tàu hải quân ở cảng Gianh, tạo tiếng nổ làm cho quần chúng hoang mang dao động. Nhờ cảnh giác cao độ nên bộ đội hải quân, Đồn Công an nhân dân vũ trang Thanh Khê, ngư trường đánh cá sông Gianh và dân quân địa phương đã phát hiện được và triển khai lực lượng vây bắt. Sau khi nghe tàu hải quân báo động, dân quân và ngư dân thôn Văn Phú ( xã Quảng Văn) liền lao thuyền về phía có tiếng nổ. Vừa chèo thuyền, vừa theo dõi , đồng chí Điểu phát hiện có người bơi dưới nước liền cho thuyền đuổi theo bắt được tên biệt kích. Hai tên khác đang chạy về bờ  bắc cũng bị quân ta xiết chặt vòng vây, đến 7 giờ sáng, cả hai tên đều bị sa lưới. Bọn còn lại hốt hoảng lên xuồng máy chạy trốn ra ngoài khơi. Tàu của hải quân được lệnh xuất kích đuổi theo.  Chiến sỹ ta nổ súng gọi hàng nhưng địch  vẫn  ngoan cố bắn trả. Chỉ huy tàu lệnh tăng tốc độ, xông lên nhấn chìm thuyền địch, bắt gọn cả toán. Kết quả trên đầy thể hiện tinh thần cảnh giác cao độ và sự hiệp đồng chặt chẽ của quân và dân vùng nam - bắc cửa Gianh.

Để nâng cao nhận thức cho quân và dân trên địa bàn quân khu về âm mưu mới của Mỹ - Nguỵ, Đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu lần thứ II xác định: Lực lượng vũ trang " Phải hết sức cảnh giác và thực sự sẵn sàng về tư tưởng và tổ chức để đối phó thắng lợi mọi âm mưu và hành động của địch"; Đại hội đề ra nhiệm vụ hàng đầu là: " Tăng cường công tác phòng thủ". Quán triệt tinh thần đó, Ban chỉ huy Tỉnh đội đã kịp thời kiểm tra và bổ sung phương án phòng thủ của các huyện, thị xã - nhất là những vùng xung yếu.

Các địa phương giáp giới tỉnh bạn, huyện bạn như Ngư Thuỷ ( Lệ Thuỷ) và Vĩnh Thái ( Vĩnh Linh), Quảng Đông ( Quảng Trạch) và Kỳ Nam ( Kỳ Anh - Hà Tĩnh... đã họp liên tịch gồm các đồng chí cán bộ chủ chốt để tra đổi kinh nghiệm và bàn thống nhát phương án chống biệt kích. Đầu quý 3 năm 1962, các xã vùng biển đã tổ chức hội nghị hợp đồng về phòng thủ tuyến biển; Ngư Thuỷ, Gia Ninh và Bảo Ninh; Bảo Ninh và Lộc Ninh ; Lộc Ninh và Nhân Trạch...

Tỉnh đội, huyện đội còn cử nhiều cán bộ xuống xã trực tiếp hướng dẫn lập phương án chống biệt, gián điệp. Huyện Tuyên Hoá là địa bàn có đường biên giới phía Tây, đã cử cán bộ quân sự về bám sát cơ sở cùng các Ban chỉ huy xã đội xây dựng kế hoạch chống biệt kích. Huyện đã tổ chức 8 đài quan sát và thường xuyên có người trực để theo dõi máy bay địch. Sau khi hoàn chỉnh phương án phòng thủ, Ban chỉ huy Tỉnh đội kịp thời quán triệt phổ biến cho các huyện, thị. Phương án phòng thủ huyện đội Lệ Thuỷ đã được Ban chỉ huy Tỉnh đội phê chuẩn. Nhận rõ vị trí xung yếu của thị xã Đồng Hới, nơi trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh, lại nằm sát biển Nhật Lệ, Ban chỉ huy  Thị đội đã chủ động xây dựng phương án phòng chống phi pháo. Đến cuối năm 1962, đã có 128 xã, phường hoàn thành phương án phòng thủ , kế hoạch tác chiến trị an (chiếm 85% số xã, phường trong tỉnh). 

Toàn bộ công, nông, ngư  trường  và  doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh đều đã  hoàn thành phương án chiến đấu. Đồng thời, Ban chỉ huy Tỉnh đội , Ty Công an, Công an nhân dân vũ trang và chỉ huy Sư đoàn 325 đã có nhiều cuộc họp bàn kế hoạch hiệp đồng tác chiến phòng thủ theo các tình huống giả định.


Song song với nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phòng thủ, việc đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên được các cấp, các ngành ngày càng chú trọng hơn. Các Huyện đội, Thị đội tiếp tục hoàn chỉnh việc sắp xếp khung dự bị động viên của Bộ , Quân khu và tỉnh theo chỉ tiêu đã giao; tập trung xây dựng đại đội dân quân ở xã, phường. Mỗi huyện tổ chức 1 đại đội du kích cơ động làm lực lượng cơ động trên địa bàn của huyện khi có chiến sự xẩy ra do cán bộ Huyện đội trực tiếp chỉ huy. Đây là việc làm phù hợp với thực tiễn tình hình của địa phương, nhất là trong lúc tỉnh chưa có các đơn vị bộ đội địa phương.

Một trong những đại đội cơ động mạnh là Đại đội du kích huyện Quảng Ninh. Huyện Quảng Ninh nằm ở phía nam thị xã Đồng Hới, phía bắc huyện Lệ Thuỷ, có cả bờ biển và biên giới, có sông Nhật Lệ, đường quốc lộ số I và phà Quán Hàu. Ban chỉ huy Huyện đội xác định khu vực ngã ba Quán Hàu - Văn La- Võ Xá là địa bàn trọng yếu, cần có lực lượng mạnh bảo vệ. Ngoài việc xây dựng các đại đội dân quân làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác tại chỗ; huyện chủ trương chọn lực lượng 3 xã Lương Ninh, Võ Ninh và Vĩnh Ninh để xây dựng 1 đại đội du kích cơ động ( có 3 trung đội) do đồng chí Nguyễn Tồn, huyện đội phó trực tiếp làm Đaị đội trưởng, 3 đồng chí xã đội trưởng là đại đội phó. Mặc dù 3 trung đội du kích ở 3 xã , lại cách sông, trở đò, nhưng cán bộ, chiến sỹ đều có tinh thần tự giác, kỷ luật nghiêm minh. Trong hai lần Huyện đội báo động kiểm tra, chỉ sau 25 phút, hai trung đội của Lương Ninh, Vĩnh Ninh đã có mặt tại vị trí, trung đội Võ Ninh phải qua đò nên chậm hơn 15 phút, quân có mặt 100%.

Các trung đội đã biết tranh thủ thời gian kết hợp xen kẽ giữa lao động sản xuất với huấn luyện. Trung đội du kích Lương Ninh có 30 đồng chí đều có mặt tập luyện đầy đủ. Bắn đạn thật kết quả có 28 đồng chí đạt khá, giỏi ( chỉ có 2 đồng chí không đạt yêu cầu).     Ngoài vũ khí được trang bị ( K44, K43, bàn chông, mác...) mỗi du kích còn chuẩn bị 1 xắc gạo đủ ăn 3 ngày. Tuy gặp khó khăn về lương thực, nhưng số gạo sẵn sàng chiến đấu vẫn được duy trì đầy đủ.

Trung đội du kích cơ động nói riêng và lực lượng dân quân xã Lương Ninh là một trong những điển hình về nhiệm vụ phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu của huyện Quảng Ninh và tỉnh Quảng Bình lúc bấy giờ. Ngoài việc phụ trách địa bàn phía bắc ( tiếp giáp với thị xã), trung đội còn có nhiệm vụ tuần tra canh gác bờ biển, đoạn từ Tân Định ( Gia Ninh) đến Bảo Ninh dài khoảng 4 ki  lô mét. Đây là địa bàn xung yếu của huyện trong phương án phòng thủ. Mỗi đêm có một tiểu đội đi làm nhiệm vụ. Mặc dù suốt ngày đi sản xuất, nhưng đến phiên tuần tra canh gác bờ biển là anh em có mặt ở bến đò Phú Bình. Tại đây đã có 3 chiếc đò chờ sẵn để đưa đón dân quân. Dù trời nắng, mưa, hoặc gió rét, nhưng không đêm nào du kích Lương Ninh bỏ quên nhiệm vụ.

Một vinh dự lớn đối với quân và dân toàn tỉnh: Tại Đại hội liên hoan anh hùng, chiến sỹ thi đua toàn miền Bắc lần thứ 3 ( năm 1962), lực lượng dân quân 2 xã Lương Ninh (Quảng Ninh), Mai Thuỷ ( Lệ Thuỷ) được Hội đồng chính phủ tuyên dương " Đơn vị tiên tiến". Các đồng chí Lê Xuân Ất, Nguyễn Hữu Trương, xã đội trưởng của hai xã nói trên đã thay mặt lực lượng vũ trang địa phương báo cáo thành tích trước Đại hội - Phần thưởng đó khẳng định kết quả rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh những năm qua.

Trong lúc quân và dân trong tỉnh đang sôi nổi thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương, thì đêm mùng 2 tháng 01 năm 1963, Mỹ - Nguỵ lại cho 1 toán biệt kích người nhái đột nhập vào Khe Luỹ ( đèo Ngang) - điểm giáp giới bờ biển giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh. Trưa hôm đó, đồng bào địa phương phát hiện có dấu vết lạ trên bờ nhưng toán biệt kích đã phân tán. Nhận được tin báo của địa phương, tỉnh kịp thời thành lập Ban chỉ đạo và huy động lực lượng truy lùng. Sau một tuần bám sát địa bàn, nhưng ta vẫn chưa phát hiện được dịch. Ngày 10 tháng 01, thấy có hiện tượng khả nghi ở địa bàn thôn Thanh Thuỷ (xã Tiến Hoá), kết hợp với những nguồn tin của địa phương, Ban chỉ đạo nhận định : Địch đã di chuyển lên phía Tây Quảng Trạch, Tuyên Hoá, lập tức lệnh cho các đơn vị chuyển hướng truy lùng vây bắt.

19 giờ 30 phút ngày 11 tháng 01, quân và dân ta bí mật bắt gọn cả 4 tên biệt kích đang ẩn náu trong một nhà dân ở xóm Trúc ( xã Tiến Hoá). 15 giờ ngày 12 tháng 01, phát hiện 2 tên đang ở khu rừng cấm (Hướng Phương) , lực lượng ta vây chặt; đến 18 giờ, cả 2 tên đều bị bắt. Sáng ngày 15 tháng 01, các đơn vị và dân quân địa phương phát hiện có 2 tên lạ mặt ở chợ Điền ( xã Quảng Thanh) đang tìm cách vượt sông để sang Hoà Ninh. Ý đồ của chúng chưa kịp thực hiện thì cả 2 tên đều sa lưới, trong đó có tên Lê Khoái, toán trưởng.

Sau nửa tháng truy quét, toán biệt kích Khe Luỹ đã bị quân và dân ta bắt gọn. Qua đây ta thấy kẻ thù đã và đang có những thủ đoạn mới xão quyệt hơn, nham hiểm hơn. Từ chỗ tung biệt kích ra gài mìn địch phá hoại cầu đường, bến cảng đến việc phái lực lượng ra gây dựng cơ sở, trà trộn vào những vùng có đồng bào theo đạo thiên chúa..., chứng tỏ chúng đang tìm  mọi cách để điều tra tình hình Quảng Bình, địa bàn tuyến đầu của Quân khu 4.

Bị thất bại trong việc dùng "người nhái" xâm nhập bằng đường biển, kẻ thù chuyển hướng hoạt động biệt kích lên vùng biên giới. Lợi dụng lúc quân và dân ta đang truy lùng toán biệt kích Khe Luỹ, vào lúc 22 giờ ngày 06 tháng 01 năm 1963, một toán biệt kích khác đã nhảy dù xuống Tân Kiều, xã Yên Hoá huyện Minh Hoá.

Cuộc họp xã viên vừa kết thúc, đang trên đường về thì mẹ Tình phát hiện máy bay địch thả dù, mẹ liền cho con ( cũng là dân quân ) cấp tốc báo cho xã đội Yên Hoá. Nhận được báo cáo của xã do trạm bưu điện Yên Hoá chuyển đến, Ban chỉ huy Huyện đội liền báo động các xã trong khu vực và cử cán bộ về địa bàn nắm tình hình.

Sau 15 phút báo động, 200 dân quân thôn Tân Kiều và vùng lân cận đã triển khai chốt các trục đường . Tiểu đoàn 929 báo động đưa bộ đội về chốt trên đường 12...Mặc dù ở 2 hướng Đông và Tây đều có biệt kích xâm nhập, nhưng các cấp, các ngành, các đơn vị vẫn bình tĩnh vạch kế hoạch đối phó kịp thời. 8 giờ 30 phút ngày 07 tháng 01, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cùng các đồng chí chỉ huy quân sự, công an đều có mặt ở Tân Kiều.

Sau khi thống nhất phương án, các đơn vị lập tức triển khai truy tìm. Các chiến sỹ công an và dân quân địa phương đã phát hiện một tên, thấy lực lượng ta đông, tên này hoảng sợ bỏ súng hàng. Sau đó mấy phút, một tên khác chạy trốn vào hang đá; đồng chí Giác, xã đội trưởng và đồng chí trung đội trưởng dân quân Yên Hoá  kịp thời phát hiện ập vào bắt ngay ở cửa hang. Ba tên còn lại định trèo lên lèn đá tìm đường thoát, khi bị dân quân phát hiện, chúng nổ súng chống cự. Hai đồng chí trợ lý Huyện đội (Hiểu và Ly)  cùng 5 dân quân xã Yên Hoá, Xuân Hoá kịp thời áp sát bắt sống 3 tên. Toán biệt kích nhảy dù xuống Tân Kiều đã bị bắt gọn; ta thu 3 chiếc dù, 10 kiện hàng, cùng nhiều thứ trang bị khác.

Kết quả trận Tân Kiều đã đưa lại một bài học là: một khi nhân dân địa phương được giác ngộ, có tinh thần cảnh giác cao, lực lượng vũ trang có phương án hợp đồng chặt chẽ, thì việc truy tìm gián điệp, biệt kích sẽ giành thắng lợi lớn.

Mặc dù liến tiếp thất bại trong việc tung gián điệp, biệt kích ra Quảng Bình, nhưng đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Sài Gòn vẫn không chịu từ bỏ ý đồ xâm nhập, phá hoại miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Ngày 15 tháng 9 năm 1963, một toán biệt kích gồm 10 tên nhảy dù xuống xã Trường Sơn (phía Tây huyện Quảng Ninh). Nơi đây núi rừng hiểm trở , dân cư thưa thớt, phần lớn là đồng bào dân tộc Vân Kiều. Nhờ có tinh thần cảnh giác cao độ nên lực lượng dân quân địa phương phối hợp với đồn công an vũ trang nhân dân làng Ho (Lệ Thuỷ) đã bắt gọn cả toán.

Tháng 10 năm 1963, Mỹ - Nguỵ lại cho tên Dương Chức, gián diệp con thoi, vượt giới tuyến, len lỏi qua khu vực Vĩnh Linh, xâm nhập vào Quảng Bình. Vừa đặt chân đến bàu Dum, xã Sen Thuỷ ( Lệ Thuỷ), Chức đã bị dân quân địa phương đi tuần tra phát hiện , bắt giữ.

Năm 1963, Mỹ - Nguỵ tung ra Quảng Bình hơn 10 toán gián điệp, biệt kích. Nhờ nêu cao tinh thần cảnh giác và đoàn kết hợp đồng chiến đấu chặt chẽ của quân và dân các địa phương nên chúng đều bị sa lưới. 

Bị thất bại liên tiếp ở miền Nam, Mỹ - Nguỵ âm mưu tiến hành đánh phá miền Bắc hòng ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn. Nhằm tăng cường công tác phòng thủ, chủ động bảo vệ vững chắc miền Bắc, làm tròn nghĩa vụ với miền Nam, ngày 09 tháng 2 năm 1964, tại thủ đô Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức hội nghị phòng không nhân dân toàn miền Bắc lần thứ nhất. Ngay sau đó, Ban Phòng không nhân dân các tỉnh, thành phố được thành lập. Ở Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ty Công an làm Trưởng Ban Phòng không nhân dân tỉnh.

Ban Phòng không nhân dân và Ban chỉ huy Tỉnh đội kịp thời thống báo tình hình, âm mưu địch, tập huấn cho cán bộ cơ sở, triển khai đào công sự cá nhân, giao thông hào, trước mắt là trên các trục đường giao thông quan trọng qua biên giới và vùng ven biển Ngư Thuỷ, Bảo Ninh, 2 bờ sông Gianh... Tỉnh đội tổ chức kiểm tra , chấn chỉnh các đài quan sát máy bay ở tuyến biển, tuyến núi; thống nhất tín hiệu hợp đồng, duy trì chế độ liên lạc, báo cáo khi xẩy ra tình huống.

Tháng 2 năm 1964, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang chỉ thị các đồn và đơn vị phải chủ động đối phó với âm mưu địch, nhất là đối với gián điệp, biệt kích.

Ngoài việc tung gián điệp, biệt kích, đế quốc Mỹ còn đưa máy bay trinh sát điện tử U2 ra hoạt động trinh sát trên không phận của tỉnh. Đây là bước chuẩn bị cho việc leo thang đánh phá miền Bắc sau này. Trước tình hình đó, Ban Phòng không nhân dân tỉnh đã nhiều lần thực tập báo động phòng không ở thị xã Đồng Hới và các địa phương khác trong tỉnh.

Việc tổ chức hội nghị phòng không toàn miền Bắc chứng tỏ Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng đã nhận định chính xác và kịp thời về  bản chất , âm mưu của đế quốc Mỹ. Nhờ vậy, Quảng Bình đã có những việc làm chủ động, thích hợp với đặc điểm của địa bàn, nhất là xác định tư tưởng cho toàn dân để sẵn sàng đối phó với địch.

Nhằm động viên, cổ vũ quân và dân cả nước nổ lực lao động sản xuất và chiến đấu thắng lợi, ngày 27 tháng 3 năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập hội nghị chính trị đặc biệt tại thủ đô Hà Nội. 325 đại biểu chính thức của các đảng phái, các đoàn thể, các dân tộc , tôn giáo, đồng bào miền Nam tập kết  và kiều bào đã dự hội nghị. Ngoài ra còn có trên 500 đại biểu dự thính thuộc các tầng lớp nhân dân thủ đô. Đây là hội nghị  "Diên Hồng" thời kỳ chống Mỹ, cứu nước của thời đại Hồ Chí Minh. Phát biểu tại Hội nghị, Hồ Chủ tịch kêu gọi : " Mỗi người làm việc bằng hai " để đền đáp cho đồng bào miền Nam ruột thịt. 

Hưởng ứng lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở Quảng Bình, từ thành thị đến nông thôn, từ vùng biển đến vùng cao biên giới, đâu đâu cũng dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất làm ra nhiều của cải cho xã hội và chi viện cho đồng bào miền Nam anh hùng, đồng bào, chiến sỹ Trị - Thiên ruột thịt.

Tiếp tục thực hiện âm mưu phá hoại địa bàn tuyến đầu miền Bắc, đêm 19 tháng 6 năm 1964, một toán biệt kích Mỹ - Nguỵ nhảy dù xuống Cha Mác xã Dân Hoá( huyện Minh Hoá). Nhờ cảnh giác cao độ, quân và dân địa phương đã phối hợp với đồn công an nhân dân vũ trang Cha Lo vây bắt 8 tên, 1 tên chết trong lúc nhảy dù, tên còn lại ngoan cố chống cự đã bị trừng trị, thu toàn bộ vũ khí trang bị. 

Bị thất bại trên tuyến biên giới, kẻ địch chuyển hướng hoạt động về địa bàn vùng biển. Đêm 30 tháng 6 năm 1964, chúng cho 1 tàu chiến chở hơn 20 tên biệt kích đột nhập vào cửa Nhật Lệ. Khoảng 10 giờ đêm, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Chi bộ Đồng Thành cùng bà con ngư dân đang neo thuyền bủa lưới phát hiện có tiếng máy nổ rì rì, mỗi lúc một to. Nghi là có tàu địch, đồng chí vội thông báo mọi người nhổ neo quay vào bờ để báo dân quân. Sau khi thuyền cập bến, đồng chí Thái khẩn trương báo cáo lại tình hình cho đồng chí Mẫn, đồn trưởng đồn công an nhân dân vũ trang Nhật Lệ biết để đối phó. Lập tức, lực lượng của đồn và một trung đội dân quân triển khai nhiều tổ tuần tra truy lùng dấu vết địch.  Nhờ có ánh trăng sáng, anh em phát hiện có những bóng đen đang di chuyển giữa các bụi phi lao. Trong một tình thế bất lợi, tổ tuần tra đã lọt vào ổ phúc kích của địch. Bọn biệt kích bất ngờ nổ súng, đồng chí Nguyễn Xuân Hai trúng đạn  hy sinh. Quân ta nổ súng đánh trả; hết đạn, thì dùng báng súng, đá, cát... chống trả quyết liệt. Chiến sỹ dân quân Trần Xuân Hồng cầm quả lựu đạn thối dáng xuống đầu, vai bọn biệt kích.  Nhờ vào số đông, kẻ địch xông vào bắt sống, nhưng 3 chiến sỹ dân quân không hề nao núng,  tiếp tục tung cát, ném đá vào mặt bọn chúng túi bụi... Cùng lúc đó, địch sử dụng pháo , ĐKZ bắn cấp tập vào nhà máy nước Đồng Hới, ngã ba Hải Thành và đường quốc lộ 1A; súng 12ly7 trên tàu địch bắn xối xả vào bãi cát ven biển để chặn đường chi viện của ta. Đồng chí Thái, trung đội trưởng dân quân , cùng đồng chí Đậu Cảnh , cán bộ tỉnh đội, đã kịp thời huy động lực lượng băng qua làn đạn truy kích địch. Lúc này, toán biệt kích tháo chạy ra hướng bờ biển. Không để địch thoát, chiến sỹ dân quân Trương Pháp đuổi theo chúng. Nhưng đồng đội không kịp tiếp ứng nên bọn biệt kích quay lại định bắt sống anh. Trương Pháp kháng cự quyết liệt. Không thể bắt sống được anh, bọn biệt kích Mỹ -Nguỵ  dã  man bắn vào người Trương Pháp 7 viên đạn. Hành động dũng cảm ngoan cường của Trương Pháp càng thúc dục quân ta xông lên quyết tâm tiêu diệt địch. 

Giữa lúc dân quân đang lao ra bãi cát truy kích địch, thì một tên biệt kích ( tên Sắc) ngồi dấu mình trong gốc phi lao đã bắn vào đồng chí Lê Văn Ngọc, binh nhất, chiến sỹ đồn Nhật Lệ. Địch tiếp tục pháo kích vào ngã ba Hải Thành nên phân đội cơ động của Công an nhân dân vũ trang và dân quân Đồng Phú phải quay trở lại. Ở bờ nam sông Nhật Lệ, dân quân Bảo Ninh dùng súng trung liên bắn ra tàu địch, chia lửa với dân quân Hải Thành.

Trận đánh diễn ra chưa đầy 15 phút, địch để lại 1 xác chết, 3 tên bị thương, chúng kéo xuống thuyền; ta thu 3 khẩu súng ĐKZ, 2 tôm xông, 1 xuồng cao su. Tên Sắc làm nhiệm vụ cảnh giới chạy ra sau, vội vã lên thuyền bơi ra biển. Sau 1 ngày lênh đênh trên sóng biển, hắn đã bị nhân dân Hải Thành bắt giữ. Đây là trận đánh biệt kích Mỹ -Nguỵ đầu tiên của dân quân Đồng Thành. Trung đội dân quân được Nhà nước tặng Huân chương chiến công hạng nhất. Đồng chí Trương Pháp được Đảng, nhà nướctặng thưởng huân chiến công hạng nhất và năm 1999 đươc  truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND tháng 6 năm 1999.

Các đồng chí  Lê Văn Ngọc và Nguyễn Văn Hai được truy tặng Huân chương chiến công hạng nhất. Các đồng chí Thái, Sung, Dũng và Hồng được tặng Huân chương chiến công hạng III; 5 dân quân: Trúc, Hồng, Thanh, Phép, Phiên được Bộ tư lệnh Quân khu 4 tặng Bằng khen.

Tuy lực lượng ít, trang bị thô sơ, nhưng dân quân Đồng Thành đã có quyết tâm đánh địch cao, góp phần làm thất bại ý đồ  nổ mìn" gây tiếng nổ vang ở thị xã" của kẻ địch.

Để chủ động đối phó với các hoạt động phá hoại của Mỹ - Nguỵ, tháng  6 năm 1964, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra chỉ thị 81CT/ TU nêu rõ: " Tăng cường sẵn sàng chiến đấu chống lại mọi âm  mưu khiêu khích, phá hoại miền Bắc của địch" ; "Nhiệm vụ cần kíp của quân dân miền Bắc là tăng cường công tác phòng thủ, phòng không, sẵn sàng tiêu diệt địch xâm phạm..."(A198:155).

Giữa tháng 7, Thường vụ Tỉnh uỷ mở cuộc họp cán  bộ chủ chốt bàn việc tăng cường sẵn sàng chiến đấu. Hội nghị khẳng định lại vị trí chiến lược của tỉnh trong tình hình mới và nhất trí cao với nhận định của Tỉnh uỷ: Từ mấy năm nay, Mỹ - Nguỵ đã tung nhiều toán gián điệp, biệt kích từ biển vào, biên giới qua, trên không xuống, giới tuyến sang móc nối với bọn phản động nội địa gây rối, tiếp tay chống phá cách mạng. Mọi hành động xão quyệt dù lớn hay nhỏ đối với miền Bắc, chúng đều thử nghiệm ở Quảng Bình trước, sau đó mới mở rộng ra các tỉnh bạn. Vì vậy, quân và dân trong tỉnh phải chấp hành đầy đủ mọi chủ trương, chỉ thị của Trung ương, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, kịp thời đối phó với mọi hành động của giặc Mỹ và tay sai trong bất cứ hình thức nào, quy mô nào.

Hội nghị chỉ rõ nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh là: Tích cực đẩy mạnh sản xuất, ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời tích cực chuẩn bị để sẵn sàng đập tan mọi âm mưu của địch.
Dưới sự chỉ đạo của Quân khu và sự giúp đỡ chỉ đạo của các cơ quan ban ngành trong tỉnh, Ban chỉ huy Tỉnh đội đã triển khai xây dựng hệ thống kho dự trữ vũ khí, đạn dược bảo đảm chiến đấu. Tuyến kho phía trước ( ven bờ biển, đường quốc lộ 1A) chủ yếu được xây dựng sâu dưới đất ( gọi là kho âm). Các kho phía sau lợi dụng những hang, lèn đá cải tạo lại, thuận tiện cho vận chuyển đường bộ, đường sông. Cụm kho phía nam ở khu vực Đá Bạc, Áng Sơn ( gồm có 3 hang) phục vụ các đơn vị chiến đấu trên địa bàn 2 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy. Ở vùng giữa có khu hầm Đá Mài ( do Bộ Quốc phòng giao lại), kho Vạn trạch ( kho âm). Kho lèn Xuân Sơn cải tạo thành kho chính của tỉnh(1). Mỗi cụm kho có 3 đến 4 đồng chí phụ trách, biết sửa chữa thông thường các loại vũ khí và bảo quản định kỳ. Ty Giao thông tỉnh tăng cường 4 xe cùng số xe của Tỉnh đội tập trung dồn dịch, sắp xếp đủ cơ số , bảo đảm bổ sung nhanh chóng cho các đơn vị chiến đấu. Từ việc sắp xếp, chấn chỉnh lại các vùng kho đến việc hợp đồng với các ngành có liên quan đến công tác bảo đảm cho bộ đội chiến đấu..., đã thể hiện tinh thần chủ động, nhạy bén của Ban chỉ huy Tỉnh đội, nhất là cơ quan Hậu cần.Nhờ vậy, khi giặc Mỹ leo thang đánh phá ồ ạt, ác liệt ra Quảng Bình, ngành Hậu cần vẫn đáp ứng được nhu cầu chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

Để nâng cao nhận thức chính trị và tư tưởng cho quân và dân trong tỉnh; kết hợp học tập Chỉ thị 81 của Bộ Chính trị và kỷ niệm 10 năm Quảng Bình giải phóng ( 8/1954-8/1964), Tỉnh uỷ đã tổ chức một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. Mục đích là làm cho mọi người thấy rõ thành quả cách mạng đã đem lại cho đất nước, quê hương, cả gia đình mình ấm no, hạnh phúc; từ đó càng tin tưởng vào chế độ, vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu ; đồng thời xác định trách nhiệm, nghĩa vụ đối với quân, dân miền Nam anh hùng và đồng bào Trị - Thiên ruột thịt...

Đợt sinh hoạt tư tưởng tiến hành song song với tổ chức triển lãm thành tựu 10 năm ở các cấp; triển lãm tang vật của các toán biệt kích... đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, hành động của quần chúng, sẵn sàng đối phó với mọi hành động khiêu khích của địch.
Trải qua 10 năm khôi phục , xây dựng và phát triển kinh tế, với phương châm tự lực cánh sinh là chính, quân và dân trong tỉnh nổ lực vượt bậc làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt quê hương cả về kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội và quốc phòng - an ninh. Phong trào hợp tác hoá đã thu hút hàng vạn người dân lao động đi theo con đường làm ăn tập thể. Thực tế đã chứng minh: Con đường làm ăn tập thể là yêu cầu khách quan củathời kỳ lịch sử lúc bấy giờ; là yếu tố có tính quyết định để có thể đảm bảo cho nền kinh tế – xã hội phát triển ổn định trong điều kiện có chiến tranh và tạo ra thuận lợi hết sức cơ bản trong việc huy động nguồn lực cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đó là cơ sở hạ tầng, là tiềm lực để Quảng Bình xây dựng quê hương thành hậu phương , xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của lịch sử giao phó trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của cả dân tộc.

